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ĐỀ ÁN

CẢI CÁCH MÔ HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


Cơ quan thực hiện: Bộ Tài Chính

PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia; cắt giảm chi phí, thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hàng năm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và quyết liệt triển khai các nghị quyết, quyết định: Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;  Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018, 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2018, 2019; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015; Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.
Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của Chính phủ, công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được cải cách và đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần giảm chi phí, thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Mặc dù vậy, kết quả cải cách chưa đáp ứng được các mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác KTCN hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, vẫn là gánh nặng cho doanh nghiệp, là một trong yếu tố cấu thành thời gian thông quan hàng hóa mà hiện vẫn chưa được cải thiện đáng kể theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), từ đó dẫn đến giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong trao đổi thương mại qua biên giới.

Nhằm cải cách thực chất và toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu Chính phủ giao Bộ Tài chính “chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm.”  tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020.
Với tinh thần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu” trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác KTCN trong thời gian qua; phân tích mô hình các nước trên thế giới; tuân thủ đầy đủ vào các quy định của Luật Hải quan, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật bảo vệ môi trường, Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt; kế thừa ưu điểm các quy định về quy trình thủ tục KTCN đối với hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 84/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật trồng trọt về quản lý phân bón, Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản, Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.  
II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU:



1. Các quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.


1.1. Quy định chung:

Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về kiểm tra chuyên ngành tương đối đầy đủ. Theo thống kê của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), tính đến tháng 12/2019 có 462 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó gồm: 45 Luật/Pháp lệnh; 100 Nghị định của Chính phủ/Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 317 Thông tư/Quyết định của các Bộ, ngành.
 Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành (bao gồm kiểm tra trước và kiểm tra sau thông quan), tùy từng trường hợp cụ thể, để được thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải nộp chứng từ kiểm tra cho cơ quan để được thông quan hàng hóa.

1.2. Quy định về cơ quan kiểm tra:

Cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã được quy định cụ thể tại các Luật chuyên ngành và các Nghị định hướng dẫn. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài các cơ quan kiểm tra chuyên ngành được quy định tại Luật và Nghị định thì trên thực tế triển khai, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có mở rộng hơn, ví dụ chỉ định các Tổ chức đánh giá sự phù hợp là cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng và được cấp Thông báo kết quả tra để làm cơ sở thông quan hàng hóa. 

Căn cứ quy định pháp luât và thực tế triển khai, hiện nay, cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: (1) Cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; (2) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (3) Tổ chức đánh giá sự phù hợp được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định; (4) Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ đối với các lô hàng thực phẩm được áp dụng phương thức kiểm tra giảm; (5) Chính phủ quy định bổ sung trách nhiệm cho các Bộ quản lý, ngành lĩnh vực trong từng thời kỳ.
1.3. Quy định về trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra:

Hiện nay, mỗi loại hình kiểm tra lại có trình tự, thủ tục khác nhau được quy định chi tiết tại các Luật chuyên ngành và các Nghị định hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại không thống nhất giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, không thống nhất giữa Luật và Nghị định, ví dụ: 

- Tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định trên cơ sở kết quả giám định, kiểm định của tổ chức đánh giá sự phù hợp được thừa nhận hoặc chỉ định, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, hiện nay, một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép Tổ chức giám định được chỉ định ra Thông báo kết quả kiểm tra. Quy định như vậy là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng lại không phù hợp với Luật Chất lượng. 
- Tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm quy định hàng hóa nhập khẩu phải được cấp Thông báo kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại các Nghị định hướng dẫn, một số trường hợp quy định hàng hóa nhập khẩu không cần phải có Thông báo kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu này.
1.3. Quy định về miễn, giảm kiểm tra:

Tại các Luật chuyên ngành và các Nghị định hướng dẫn hiện hành đã quy định cụ thể về miễn, giảm kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực kiểm tra lại quy định khác nhau và thực tế triển khai việc miễn, giảm chưa hiệu quả.
Trong thời gian qua, với quy định miễn, giảm kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá rất cao, được Chính phủ khen ngợi và chỉ đạo như là tấm gương cải cách để sửa đổi đối với các lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành khác.


1.4. Quy định về Danh mục hàng hóa phải kiểm tra:


Tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm, Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định hướng dẫn quy định các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra kèm mã số HS. Hiện nay, cơ bản các Bộ đã ban hành đầy đủ Danh mục hàng hóa phải kiểm tra kèm mã số HS, tuy nhiên, phạm vi hàng hóa còn rộng, một số mặt hàng thuộc Danh mục phải kiểm tra nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra, chưa quy định cơ quan kiểm tra.

(Chi tiết quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu tại Phụ lục I)

2. Công tác tổ chức thực hiện: 
2.1. Thủ tục thực hiện kiểm tra chất lượng

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cơ quan/tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành để có chứng từ chuyên ngành nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan, cụ thể như sau:

+ Đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan: Hiện được quy định 02 trường hợp: 

· Trường hợp 1: Việc kiểm tra chuyên ngành do 01 cơ quan/tổ chức thực hiện: Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan/ tổ chức này đề nghị kiểm tra. Sau khi có thông báo hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan để thông quan. 

· Trường hợp 2: Việc kiểm tra chuyên ngành phải được thực hiện theo 2 bước do 02 cơ quan/tổ chức thực hiện (Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá): 

· Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ với tổ chức đánh giá sự phù hợp do các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định để đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 
· Bước 2: Doanh nghiệp nộp kết quả đánh giá sự phù hợp (được thực hiện tại bước 1) đề nghị kiểm tra chất lượng tại cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan để thông quan.

+ Đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan (áp dụng biện pháp công bố hợp quy theo (a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; (b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật): Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và nộp đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

2.2. Trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

Trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu hiện nay gồm 2 trường hợp như sau:

a) Đối với hàng hóa được chứng nhận hợp quy và KTCL tại Bộ, ngành (cơ quan hải quan thông quan trên cơ sở thông báo kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ, ngành cấp):

Trình tự KTCL và thông quan của doanh nghiệp gồm 8 bước như sau:

(i) Doanh nghiệp lấy mẫu thử nghiệm tại Tổ chức chứng nhận được chỉ định.
(ii) Tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá sự phù hợp và chuyển chứng nhận hợp quy cho Doanh nghiệp.
(iii) Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp (kèm chứng chỉ chất lượng đã được Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp).
(iv) Bộ, ngành xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
(v) Bộ, ngành kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo, hoặc lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết (khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
(vi) Bộ, ngành thông báo kết quả KTCL cho doanh nghiệp (hoặc trên hệ thống một cửa).

(vii) Doanh nghiệp nộp kết quả KTCL cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.
(viii) Cơ quan Hải quan thông quan hàng hóa. 

b) Đối với hàng hóa được giám định tại cửa khẩu (chưa được chứng nhận hợp quy) (cơ quan hải quan thông quan trên cơ sở thông báo kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ, ngành cấp): 

Trình tự KTCL và thông quan của doanh nghiệp gồm 10 bước như sau:

(i) Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

(ii) Bộ, ngành xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
(iii) Doanh nghiệp đề nghị tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định lô hàng tại cửa khẩu.
(iv) Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định (theo Khoản 3 Điều 34 Luật CL).
(v) Tổ chức giám định được chỉ định thông báo kết quả giám định cho doanh nghiệp
(vi) Doanh nghiệp nộp kết quả giám định do tổ chức giám định thực hiện cho Bộ, ngành để kiểm tra lại.
(vii) Bộ, ngành kiểm tra lại kết quả giám đinh do tổ chức giám định thực hiện.
(viii) Bộ, ngành thông báo kết quả KTCL cho doanh nghiệp.
(ix) Doanh nghiệp nộp kết quả KTCL cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục NK.
(x) Hải quan thông quan.
3. Những tồn tại, hạn chế: 

3.1. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành còn nhiều, chưa có tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra, chưa được chỉ định cơ quan kiểm tra 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hiện nay được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành phạm vi rất rộng. Số lượng mặt hàng, dòng hàng bị điều chỉnh là rất lớn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan thì đến tháng 12/2019 vẫn còn khoảng 70.000 mặt hàng còn thuộc diện điều chỉnh bởi các chính sách, quy định liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành. Đây là kết quả của việc cắt giảm danh mục hàng hóa chuyên ngành của các Bộ, ngành, tuy nhiên với số lượng mặt hàng được cắt giảm là 12,600 trên tổng số 82,698 mặt hàng (số liệu quý 2/2015) là rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ là phải cắt giảm được 50% hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành vào năm 2018-2019.
(Chi tiết số liệu cắt giảm các mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục II)
- Nhiều hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng nhưng chưa được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ việc kiểm tra (ví dụ mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản của Bộ NNPTNT), thậm chí chưa được chỉ định cơ quan kiểm tra như mặt hàng phải KTCL của Bộ Công an hay một số tiền chất thuốc nổ phải KTCL của Bộ Công Thương.

3.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro chưa được áp dụng đầy đủ, thực chất

Ở các mức độ khác nhau, các lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đều đã áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, thể hiện ở các quy định về các phương thức kiểm tra (miễn kiểm tra, kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt). Tuy nhiên, còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Các quy định mặc dù đã áp dụng quản lý rủi ro nhằm giảm tỷ lệ, mức độ kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, các quy định về miễn kiểm tra và các phương thức kiểm tra (về an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng) chưa thống nhất. Cụ thể: về an toàn thực phẩm (tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP) quy định chia ra các trường hợp (miễn kiểm tra, kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt); về kiểm tra chất lượng (tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP) chia ra các trường hợp (miễn kiểm tra, áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra, kiểm tra chất lượng theo hình thức lấy mẫu thử nghiệm). 

- Có quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành nhưng quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao, ví dụ: Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định việc áp dụng phương thức kiểm tra giảm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được; Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trong thời hạn 02 năm nhưng quy định phải có văn bản xác nhận miễn kiểm tra cơ quan kiểm tra dẫn đến thực tế hàng hóa được miễn giảm kiểm tra là rất ít.

- Chưa áp dụng rộng rãi việc công nhận, thừa nhận lẫn nhau, áp dụng truy xuất nguồn gốc trong kiểm tra chuyên ngành; mô hình kiểm tra chuyên ngành hiện nay chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.  

3.3. Kiểm tra chuyên ngành gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp và nhà nước nhưng lại kém hiệu quả:

- Tỷ lệ kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm rất thấp: Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, tỷ lệ lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành đã giảm trong năm năm gần đây, tuy nhiên đến hết năm 2019, tỷ lệ này vẫn còn 19,1%. Tỷ lệ kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ phát hiện lô hàng không đáp ứng chất lượng qua các năm lại rất thấp (chỉ từ 0-0,036%). 
(Chi tiết số liệu thống kê số liệu hàng hóa NK thuộc kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục III và Số liệu vi phạm về kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục IV)
- Có những quy định chưa phù hợp, quá mức cần thiết, ví dụ: 
+ Kiểm tra hiệu suất năng lượng đối những loại sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiết kiệm năng lượng;

+ Kiểm tra đối với từng lô hàng; 
+ Nhiều hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn tại cửa khẩu và có thời gian kiểm tra lâu nhưng vẫn thuộc diện kiểm tra trước thông quan, ví dụ: Xe cơ giới phải kiểm tra trước thông quan mặc dù những xe này còn phải đăng kiểm, đăng ký mới được lưu thông; Phải kiểm tra an toàn lao động trước khi thông quan đối với các mặt hàng thang máy, cần cẩu…nhập khẩu là không thực tế, không khả thi, vì khi nhập khẩu, các thiết bị này đều ở dạng tháo rời, chỉ có thể vận hành để kiểm tra chỉ tiêu an toàn sau khi lắp đặt; Nội dung kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật về cơ bản là giống nhau (cùng xác định 1 số loại vi khuẩn), nhưng được chia làm 2 loại kiểm tra khiến doanh nghiệp phải làm 2 loại thủ tục...
- Quy định không thống nhất về trình tự, thủ tục giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và có nhiều cơ quan tham gia vào quy trình này dẫn đến doanh nghiệp hoang mang trong quá trình thực hiện, phải đến nhiều cơ quan để thực hiện thru tục hành chính, không xác định đầu mối để được giải đáp vướng mắc.
3.4. Còn tồn tại tình trạng chồng chéo trong KTCN
Theo báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính tại công văn số 6208/BTC-TCHQ ngày 30/5/2019: hiện có 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể) còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành; cùng lúc phải thực hiện nhiều thủ tục, hình thức trong quản lý/kiểm tra chuyên ngành. Cũng tại công văn số 6208/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính đã đề xuất giải pháp để tháo gỡ tình trạng trên.
Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 6208/BTC-TCHQ, ngày 05/9/2019, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7957/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đầu mối trong thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với một mặt hàng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành chủ trì xử lý đối với từng nhóm hàng cụ thể, trong đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với mặt hàng tời điện và nồi hơi.

(Chi tiết danh mục 25 nhóm hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều Bộ, ngành tại Phụ lục V) 
3.5. Địa điểm KTCN tập trung đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả

Thực hiện Công văn số 7910/VPCP-KTTT ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, Bộ Tài chính đã giao và TCHQ đã chỉ đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi) tại công văn số 10002/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2015 và công văn số 11493/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2015 trong đó có nội dung chủ động trao đổi, bàn bạc với đơn vị KTCN, đơn vị quản lý và kinh doanh kho, bãi, cảng trên địa bàn. Đến tháng 6/2016, đã có 10 địa điểm KTCNTT thuộc 8 Cục Hải quan tỉnh, thành phố được thành lập.

Thời gian địa điểm KTCNTT mới đi vào hoạt động, các cơ quan đơn vị kiểm tra chuyên ngành đã bố trí cán bộ thường trực tại văn phòng trực tiếp giải quyết các thủ tục như: tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu, trả kết quả kiểm tra... góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan kiểm tra chuyên ngành so với thời gian trước khi có địa điểm KTCNTT. Trong từng lĩnh vực kiểm tra cụ thể thời gian trả kết quả đã giảm (như kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm Lạng Sơn đã giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, kiểm dịch động vật tại địa điểm Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I giảm từ 05 ngày xuống 03 ngày). 

Tuy nhiên, từ giữa năm 2017 các địa điểm KTCNTT không còn phát huy được hiệu quả như lúc mới thành lập, cá biệt có địa điểm không có tờ khai đăng ký làm thủ tục tại địa điểm KTCN tập trung (như Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng năm 2018). Một số địa điểm KTCNTT đã tạm ngưng hoạt động hoặc chuyển sang lĩnh vực hoạt động khác. Một số địa điểm KTCNTT còn hoạt động thì chỉ có vai trò như Văn phòng “một cửa liên thông”, là nơi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, tư vấn về công tác KTCN, phối hợp giám sát việc lấy đúng mẫu hàng hóa nhập khẩu, tiếp nhận mẫu, trả kết quả KTCN cho doanh nghiệp. 

3.6. Về công nhận, thừa nhận chất lượng hàng hóa của nước ngoài còn rất hạn chế

Về cơ bản, KTCN hiện nay chưa áp dụng việc công nhận lẫn nhau, thừa nhận chất lượng hàng hóa của nước ngoài, áp dụng truy xuất nguồn gốc trong kiểm tra chuyên ngành.
4. Nhu cầu cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành 

Thời gian qua, công tác KTCN đối với hàng hóa nhập khẩu đã có nhiều cải cách, được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, công tác KTCN đối với hàng hóa nhập khẩu vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập từ quy định pháp lý đến tổ chức thực hiện làm tốn kém chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, lãng phí nguồn lực nhà nước. Do vậy, cần cải cách toàn diện thủ tục KTCN để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
Để cải cách toàn diện thủ tục KTCN thì cần tập trung giải quyết những tồn tại, bất cập hiện nay, quyết liệt thực hiện các chủ trương, giải pháp theo tinh thần của các nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết số 99/NQ-CP và các Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019, 2020. Ngoài ra, cũng tại các Nghị quyết, Chính Phủ đã đưa ra thêm một giải pháp nữa là giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Đề án cải cách KTCN theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện KTCN tại cửa khẩu, bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên mới đáp ứng yêu cầu cải cách toàn diện, làm cho thủ tục KTCN đối với hàng hóa NK trở nên thuận lợi hơn, hiệu quả hơn hiện nay. Đó cũng là mục tiêu chung mà Đề án này hướng tới.
III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
1. Đánh giá chung về mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các nước trên thế giới.

Mục đích kiểm tra hàng hóa của cơ quan hải quan ở hầu hết các nước trên thế giới không chỉ bao gồm mục đích xác định rõ tên hàng, mã số HS của hàng hóa, chủng loại hàng hóa, số lượng, trọng lượng của hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, trị giá hàng hóa, nhãn mác hàng hóa mà còn với mục đích đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm,… do các bộ ngành ban hành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khầu trước khi thông quan. Kết quả kiểm tra hàng hóa theo các tiêu chí và nội dung nói trên là căn cứ để hải quan ra quyết định giải phóng hàng hóa.

Trên thế giới có nhiều mô hình tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng trong bất cứ mô hình nào, cơ quan hải quan vẫn đóng vai trò quan trọng và chịu trách nhiệm chính đối với quyết định cuối cùng về xử lý và thông quan hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu. 

Ở một số nước, để thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu các bộ chuyên ngành tiến hành đàm phán ký kết công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp chuẩn và chất lượng. Khi hàng hóa đã đáp ứng các tiêu chuẩn đã được công nhận lẫn nhau sẽ được miễn kiểm tra chuyên ngành khi xuất nhập khẩu giữa các nước như hàng hóa lưu thông giữa các nước trong EU. Hiện nay, đang tiến hành đàm phán vấn đề này trong khuôn khổ giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc, giữa Anh và EU, giữa EU và một số nước Châu Âu khác, do đó số dòng hàng phải kiểm tra chất lượng giữa các nước này sẽ giảm xuống đáng kể. 

Bên cạnh đó, nhằm tránh phản đối của các thành viên WTO về lập các hàng rào phi thuế quan tại cửa khẩu trước khi thông quan, một số nước thay vì siết chặt kiểm soát bằng những biện pháp kiểm tra chất lượng ngay tại cửa khẩu, công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện sau thông quan và trước khi đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Trường hợp hàng hóa không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo giấy phép nhập khẩu hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo quy định của pháp luật sẽ bị buộc tái xuất và doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp quốc gia.

Mỗi nước có cách thức và quy định về tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu riêng nhưng hầu hết đều áp dụng các nguyên tắc chung đó là: (1) Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa phải chịu trách nhiệm đối với chất lượng của hàng hóa hóa xuất nhập khẩu; (2) Mức độ và phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro; (3) Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa được ưu tiên kiểm soát tại nguồn (từ nơi sản xuất, nước xuất khẩu) và kiểm soát khi hàng hóa đưa vào sản xuất và lưu thông, tiêu thụ trên thị trường; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối các cơ quan quản lý nhằm tạo thuận lợi cho thương mại vừa đảm bảo chấp hành pháp luật quốc gia, đảm bảo sự điều phối của cơ quan hải quan trong xử lý thông quan hàng hóa. 

Sự phức tạp hay thuận tiện của các mô hình phụ thuộc vào thể chế tổ chức bộ máy, sự minh bạch của các quy định pháp lý và điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực cho việc đảm bảo triển khai. Trong bất cứ mô hình nào, cơ quan hải quan cũng đóng vai trò quyết định trong việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên cơ sở thực thi các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ các thủ tục qua lại biên giới đảm bảo hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan.

2. Mô hình KTCL của một số nước trên thế giới.

2.1. Trung Quốc


Trước ngày 20/4/2018, tại Trung quốc, hàng hóa xuất nhập khẩu bắt buộc phải thông qua 2 hệ thống xử lý đó là: Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và Cơ quan Giám sát, Kiểm tra, quản lý chất lượng và Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu (AQSIQ). AQSIQ có chức năng kiểm tra chất lượng theo tất cả các tiêu chí bắt buộc đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc. 

Từ ngày 20/4/2018, Trung Quốc đã sáp nhập AQSIQ vào Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan Trung Quốc là cơ quan chịu trách nhiệm duy nhất quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, là đầu mối đầu tiên tại cửa khẩu thực hiện kiểm soát, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc để làm cơ sở thông quan. 

Từ tháng 6/2018, Tổng cục Hải quan Trung Quốc tích hợp hai hệ thống: thông quan hàng hóa của hải quan và AQSIQ thành một hệ thống duy nhất để xử lý thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc cải cách này nhằm mục đích thống nhất một cơ quan quản lý, giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp vì nếu như thực hiện như trước đây, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tiến hành thực hiện thủ tục qua hai cơ quan nhưng với sự sáp nhập này, thủ tục chỉ qua một cửa, về mặt cơ học thời gian thông quan đã giảm ít nhất giảm 50%. Sau khi sáp nhập, quân số của Hải quan Trung Quốc tăng từ 60.000 nhân viên thành 100.000 nhân viên. 

Khu vực cửa khẩu được nhà nước Trung Quốc đầu tư rất lớn, hiện đại, nhiều cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu chính có cơ sở hạ tầng rộng rãi, đáp ứng đầy đủ cho cơ quan hải quan thực thi quản lý nhà nước về hải quan và thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu tiêu chí do các bộ ngành ban hành và công bố rộng rãi. Cách thức, mô hình và biện pháp mà Hải quan Trung Quốc thực hiện kiểm tra chuyên ngành gắn liền trong một dây chuyền nghiệp vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Ngoài ra, để giảm thiểu công tác kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu nhất là đối với mặt hàng nông nghiệp, Hải quan Trung Quốc đã hợp tác với một số công ty và tổ chức của Trung Quốc để thực hiện kiểm tra hàng hóa trong quá trình sản xuất và hoặc trước khi xếp hàng lên tàu. Theo đó, đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc nếu đã được các công ty hoặc tổ chức có hợp tác với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất đáp ứng được các tiêu chí tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc ban hành thì sẽ được cấp giấy chứng nhận và/hoặc được dán nhãn đã kiểm tra lên sản phẩm trước khi xếp hàng lên các công ten nơ để xuất khẩu đi Trung Quốc. Do đó, thời gian thông quan tại các cửa khẩu của Trung Quốc đối với các mặt hàng nông nghiệp về cơ bản đã rút ngắn, không trùng chéo thủ tục nhiều lần.

Bên cạnh đó, Tổng cục Trung Quốc cũng tiến hành ký kết các thỏa thuận quốc tế với các cơ quan chức năng của các nước để thúc đẩy hợp tác và đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn, chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc nhất là các mặt hàng nông nghiệp và thủy sản. (Chi tiết mô hình của Trung Quốc kèm theo tại phụ lục IV)

Theo sau việc sáp nhập AQSIQ vào Tổng cục Hải quan, nhằm quán thực hiện quyết định của Trung ương Đảng về tăng cường cải cách môi trường kinh doanh tại cửa khẩu, thực hiện các biện pháp thúc đẩy thương mại biên giới và thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế ổn định và lành mạnh, Quốc Vụ viện Trung Quốc tiếp tục ban hành Nghị quyết số 37 (2018) ngày 13/10/2018, về phương án tối ưu hóa môi trường kinh doanh cửa khẩu và thúc đẩy tạo thuận lợi hóa mậu dịch biên giới, theo đó đặt ra các yêu cầu, mục tiêu và tư tưởng chỉ đạo như sau:

- Tư tưởng chỉ đạo là quán triệt và thực hiện toàn diện tinh thần của Đại hội 19 và các hội nghị trung ương 2, 3 khóa 19, lấy tư tưởng Tập Cận Bình làm chỉ đạo, đi sâu cải cách theo hướng "năm trong một" và phối hợp, thúc đẩy chiến lược "bốn toàn diện" đối với các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa quy trình thông quan, xây dựng phương thức quản lý giám sát mới, nâng cao hiệu suất thông quan, giảm giá thành thông quan, tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh, công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được.

- Nguyên tắc cơ bản là cải cách đổi mới, đơn giản thủ tục: giảm số lượng hàng hóa cần kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu, chuẩn hóa quy trình kiểm tra và phê duyệt, tối ưu hóa quy trình thông quan, loại bỏ các yêu cầu pháp lý không cần thiết, giảm chi phí không hợp lý, đẩy nhanh cải thiện hệ thống quản lý thương mại xuyên biên giới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Chuẩn mực quốc tế về hiệu quả và thuận lợi: Tận dụng phương pháp thông tin hóa và kỹ thuật thông minh, nâng cao hiệu quả giám sát thực thi tại cửa khẩu. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, xây dựng cơ chế đánh giá môi trường kinh doanh cửa khẩu phù hợp với thực tế quản lý cửa khẩu của Trung Quốc và có thể so sánh với thông lệ quốc tế.

- Định hướng mục tiêu đó là phối hợp cùng quản lý. Phát huy tối đa vai trò đầu mối của Tổng cục Hải quan, phối hợp giữa nịp nhàng với các Bộ trực thuộc Quốc vụ viện và các sở, ban ngành liên quan đối với công tác quản lý cửa khẩu, xác định nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội, giảm thiểu thời gian thông quan tổng thể, giảm chi phí tổng thể trong toàn bộ quy trình xuất nhập khẩu.  

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu nhờ các biện pháp cải cách đó là đến cuối năm 2018, số lượng chứng từ liên quan thủ tục xuất nhập khẩu giảm 1/3 so với năm 2017, trừ các trường hợp bảo mật an ninh an toàn và trường hợp đặc biệt. Toàn bộ việc kiểm tra đối chiếu đã hoàn toàn thực hiện thông qua mạng điện tử, thời gian thông quan giảm 1/3. Dự kiến cuối năm 2020, chi phí xuất nhập khẩu giảm ½ so với năm 2017. Tới cuối năm 2021, thời gian thông quan  tổng thể giảm ½ so với năm 2017, chỉ số thuận lợi hóa thương mại xuyên biên giới do ngân hàng thế giới bình chọn tăng 30 bậc trong bảng xếp hạng, bước đầu xây dựng hệ thống quản lý cửa khẩu và năng lực quản lý hiện đại để hình thành môi trường kinh doanh cửa khẩu càng ngày càng năng động, hiệu quả, cởi mở và thuận lợi hóa hơn.
(Chi tiết mô hình KTCL của Trung quốc và Toàn văn của Nghị quyết số 37 ngày 13/10/2018 tại Phụ lục VI)

2.2.  Hoa Kỳ

Trước năm 2002, toàn bộ các hoạt động kiểm tra tại cửa khẩu do các cơ quan khác nhau thực hiện như: Cục Nhập cảnh và Nhập tịch (INS) thuộc Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra nhập cảnh, Cục Hải quan Hoa Kỳ thuộc Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra hải quan, và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA-APHIS) thực hiện kiểm tra đối với động vật và thực vật. Sau sự kiện 119/2001, các chức năng này được chuyển đổi khi Bộ An ninh Nội địa được thành lập. Chính phủ căn cứ Luật An ninh Nội địa năm 2002, đã chuyển các chức năng khác nhau cho Bộ An ninh Nội địa và thành lập nhiều đơn vị trực thuộc Bộ này, trong đó có cả Cục Hải quan Hoa Kỳ. Trong năm 2003, theo Kế hoạch Cải tổ của Tổng thống do Bộ An ninh Nội địa thực hiện, Cục Hải quan được đổi tên thành Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) và được luật hóa vào năm 2015. 

Hiện nay, Hoa Kỳ duy trì một cơ chế kiểm tra thống nhất tại các cửa khẩu biên giới và một cơ quan đầu mối duy nhất là CBP chịu trách nhiệm kiểm tra người, động vật, thực vật, hàng hóa và các lô hàng khi nhập khẩu.  . 

Được thành lập để giải quyết và chống lại những mối đe dọa tại biên giới Hoa Kỳ, CBP thực thi pháp luật hải quan và thương mại cũng như kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách, phương tiện vận chuyển, các lô hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lưu lượng thương mại rất lớn đi qua toàn bộ hơn 300 điểm nhập cảnh trên toàn nước Mỹ. Trong năm 2018, CBP đã xử lý hơn 3 nghìn tỉ Đô-la kim ngạch thương mại và thu ngân sách khoảng 44 tỉ Đô-la mỗi năm từ các loại thuế, phí nhập khẩu. 
Về cấp phép đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, CBP phối hợp với 49 cơ quan đối tác trong việc xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng hợp tác chặt chẽ với 22 cơ quan đối tác khác (thuộc Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Bộ Y Tế và Dịch vụ Dân sinh, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao, Bộ Giao thông, Bộ Ngân khố) trong việc tiếp nhập kiểm tra giấy phép và kiểm tra các lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu trên cơ sở giấy phép đã được cấp.

Các hoạt động kiểm tra hải quan  của CBP nhằm mục đích đảm bảo lưu thông hiệu quả hàng hợp pháp đồng thời ngăn chặn hàng hóa hoặc người xâm nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. CBP cùng các cơ quan đối tác đóng vai trò chủ yếu trong việc thu giữ vũ khí, ma túy bất hợp pháp, hàng lậu, sinh vật gây hại và mầm bệnh xâm nhập vào Hoa Kỳ. Kiểm tra hàng hóa của CBP  bao gồm cả việc kiểm tra trực quan và/hoặc kiểm tra thực tế. Nếu cần kiểm tra thực tế, cán bộ của CBP ở bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào đều được đào tạo và có thẩm quyền lấy mẫu, rồi gửi cho cơ quan đối tác để kiểm nghiệm. 

a) Quy trình nhập khẩu
Hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ thông qua quy trình do CBP thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên bang khác và cùng với các doanh nghiệp, bao gồm cả đại lý hải quan. Việc xử lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm 3 giai đoạn: trước khi hàng đến, hàng đến/giải phóng hàng, và sau khi giải phóng hàng.

- Trước khi hàng đến. Trước khi hàng rời nước xuất xứ, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp vận chuyển nộp hồ sơ và cung cấp thông tin điện tử trước theo yêu cầu cho CBP xem xét. 

- Hàng đến/giải phóng hàng. Tại cửa khẩu, CBP có trách nhiệm   kiểm tra tài liệu và có thể kiểm tra hàng hóa vì mục đích an ninh nhập khẩu và thực thi pháp luật thương mại. Một số hàng hóa được chọn để kiểm tra khi được xem là không đạt yêu cầu do vi phạm luật thương mại hay luật khác. Hàng đạt yêu cầu được giải phóng và lưu thông tại thị trường Hoa Kỳ. 

- Sau khi giải phóng hàng. Sau khi hàng hóa được giải phóng tại cảng, nhà nhập khẩu hoặc đại lý thực hiện khai bổ sung, CBP xem xét bộ hồ sơ này để đảm bảo tuân thủ pháp luật thương mại.  

Để đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa, nhà nhập khẩu thường khai hải quan qua đường điện tử và nộp bảo lãnh trước khi lô hàng đến cửa khẩu nhập. Hồ sơ nhập khẩu gồm vận đơn, tờ khai nhập khẩu theo mẫu, hóa đơn chứng từ, và bằng chứng về quyền được thực hiện việc nhập khẩu. Nhà nhập khẩu hoặc đại lý hải quan thực hiện phải khai hải quan trong vòng 5 ngày kể từ ngày lô hàng đến cảng nhập. Nhà nhập khẩu phải khai bổ sung và nộp khoản đặt cọc tương đương mức thuế xuất nhập khẩu phải nộp tạm tính trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hàng đến và được CBP giải phóng.

Cán bộ kiểm tra của CBP căn cứ vào cơ chế xác định trọng điểm và kiểm tra ngẫu nhiên để thực hiện các hoạt động kiểm tra. CBP sử dụng biện pháp kiểm tra trước thông quan, kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chuyên sâu để giúp xác định những hành khách và mặt hàng nào có rủi ro cao từ góc độ hải quan.

b) Xác định trọng điểm và kiểm tra hàng 

CBP sử dụng dữ liệu thực thi pháp luật và tình báo để xác định cá nhân, phương tiện, hoặc hàng hóa có rủi ro cao để kiểm tra kỹ hơn khi hàng đến cửa khẩu nhập đường bộ. Hầu hết các phương tiện thương mại vận chuyển hàng hóa phải nộp bản lược khai điện tử (e-manifest) có thông tin về lô hàng cho CBP ít nhất 1 giờ đồng hồ trước khi đến cửa khẩu đường bộ. Cán bộ CBP tại cửa khẩu nhập đường bộ sẽ sử dụng e-manifest và Hệ thống Xác định Trọng điểm Tự động để xác định những lô hàng nhập khẩu có rủi ro cao. Hệ thống Xác định Trọng điểm Tự động là công cụ hỗ trợ ra quyết định đối chiếu hành khách, lô hàng và thông tin về phương tiện vận chuyển với dữ liệu thực thi pháp luật và tình báo bằng cách sử dụng các tình huống và đánh giá xác định trọng điểm dựa trên rủi ro. Hệ thống này sử dụng các cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật và tình báo bao gồm Cơ sở dữ liệu sàng lọc khủng bố, Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, Hồ sơ đăng ký Khai tử của Cục An sinh Xã hội, và cơ sở dữ liệu riêng của Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia về xe mất cắp. CBP yêu cầu các lô hàng có rủi ro cao phải được xác định trọng điểm để nghiên cứu và phân tích thêm, cũng như phải thực hiện kiểm tra chuyên sâu khi đến cửa khẩu nhập đường bộ.

c) Đánh giá rủi ro
Hệ thống đánh giá rủi ro được sử dụng để tập trung kiểm tra hải quan đối với các lô hàng có rủi ro cao. Hệ thống Xác định Trọng điểm Tự động tự động đánh dấu (cờ) những lô hàng được cho là có rủi ro cao nhất. Toàn bộ công tác xác định trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia có sử dụng Hệ thống Xác định Trọng điểm Tự động đều thực hiện tại Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia.  Khi lô hàng rủi ro cao được đánh dấu (cờ) bởi Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia, thông tin này được gửi về đầu thiết bị ở hiện trường để cán bộ kiểm tra tại biên giới trích xuất thông tin về lô hàng có hiển thị đánh dấu (cờ) và cán bộ đó sẽ xác định trọng điểm lô hàng đó để kiểm tra hoặc rà soát. 

d) Kiểm tra thực tế hàng hóa và áp dụng công nghệ

Các lô hàng có thể được xác định trọng điểm hoặc lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra chuyên sâu phục vụ mục đích an ninh và tuân thủ thương mại. Việc kiểm tra chuyên sâu có thể bao gồm: kiểm tra hồ sơ chi tiết; đưa công-ten-nơ qua cổng soi chiếu phóng xạ; chụp ảnh tia X hoặc tia gamma để xem bên trong công-ten-nơ; và/hoặc tháo dỡ và kiểm tra thực tế lô hàng. 

e) Phối hợp liên ngành (FDA và CBP)

Việc thống nhất các thủ tục kiểm tra tại biên giới với CBP là cơ quan đầu mối thực hiện kiểm tra là cách tiếp cận liên ngành ở cấp Chính phủ. CBP được thành lập năm 2003 và từ đó đến nay cơ quan này đã ký Bản ghi nhớ với 40 cơ quan đối tác thuộc Chính phủ
, xây dựng lại và mở rộng vai trò của Hệ thống Một cửa Quốc gia (ACE), và đào tạo lại các cán bộ tại biên giới về cách thức kiểm tra người, động vật, thực vật, thực phẩm, hàng hóa và các lô hàng khi đến cửa khẩu. Dưới đây là ví dụ về cách thức phối hợp liên ngành giữa CBP và một cơ quan đối tác thuộc Chính phủ - Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA). 

Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu, gồm thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, chế phẩm sinh học, thuốc lá, và các sản phẩm điện tử phát phóng xạ. Năm 2003, FDA và CBP đã ký Bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường năng lực kiểm tra và phát hiện với mục đích ngăn không cho các sản phẩm nguy hại vào Hoa Kỳ. MOU phân công nhiệm vụ giữa hai cơ quan này trong việc kiểm tra hàng hóa. 

Trách nhiệm của Cơ quan  quản lý Dược phẩm và Thực phẩm gồm:
- Ủy quyền cho toàn bộ cán bộ của CBP mà Giám đốc CBP và FDA cho là cần thiết để thực hiện việc kiểm tra và điều tra phù hợp với yêu cầu về thông báo trước và hướng dẫn thực hiện quy định này.

- Đào tạo cho cán bộ và nhân viên được ủy quyền cho phép họ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và điều tra của FDA theo Bản ghi nhớ này.

- Hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật 24 giờ cho CBP nhằm phục vụ mục đích đã nêu trong Bản ghi nhớ.

- Thanh toán cho CBP chi phí đào tạo và chi phí phát sinh khi thực hiện các chức năng của FDA mà cán bộ CBP được ủy quyền thực hiện. 

- Không tiết lộ thông tin nhận từ CBP trừ phi có sự đồng ý trước bằng văn bản, kể cả thông tin trong cơ sở dữ liệu của CBP.

- Chia sẻ thông tin cho CBP để hoàn thành mục tiêu trong Bản ghi nhớ, như thông tin liên quan đến nguy cơ khủng bố sinh học, trừ khi pháp luật không cho phép.

- Cùng xây dựng và thực hiện thỏa thuận và kế hoạch bổ sung để hoàn thành mục tiêu trong Bản ghi nhớ.

Trách nhiệm của cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới:

- Hỗ trợ FDA thực hiện các yêu cầu về thông báo trước và các hướng dẫn thực hiện quy định này.

- Lấy mẫu theo yêu cầu của FDA, chuyển mẫu đó cho FDA để phân tích.

- Lấy mẫu và phân tích mẫu theo yêu cầu của FDA và chuyển kết quả phân tích của CBP cho FDA.

- Chia sẻ thông tin với FDA để hoàn thành mục tiêu đã nêu trong Bản ghi nhớ.

- Không tiết lộ thông tin nhận từ FDA trừ phi có sự đồng ý trước bằng văn bản, kể cả thông tin trong cơ sở dữ liệu của FDA.

- Cùng xây dựng và thực hiện thỏa thuận và kế hoạch bổ sung để hoàn thành mục tiêu trong Bản ghi nhớ.

Để thực hiện các chức năng này, FDA duy trì một mạng lưới toàn quốc các cán bộ làm việc tại cảng có thẩm quyền kiểm tra, và nếu cần, từ chối không cho nhập khẩu đối với những hàng hóa không tuân thủ luật và quy định tương ứng mà cơ quan này thực thi. FDA duy trì hai hệ thống công nghệ thông tin nội bộ hỗ trợ công việc này – Hệ thống Quản lý và Vận hành Hỗ trợ Nhập khẩu, nhằm rà soát tính hợp lệ của hàng nhập khẩu, và Hệ thống Đánh giá Rủi ro Dự đoán để Xác định Trọng điểm Hàng hóa Nhập khẩu, một công cụ sàng lọc dựa trên rủi ro thực hiện việc sàng lọc ban đầu bằng phương pháp điện tử đối với hồ sơ nhập khẩu có chứa những mặt hàng thuộc diện quản lý của FDA để xác định trọng điểm những mặt hàng có rủi ro tiềm tàng về y tế công cộng cần kiểm tra thủ công về tính hợp lệ. 

 3. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, mô hình kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần phải dựa trên các nguyên tắc nhằm tạo thuận lợi cho thương mại vừa đảm bảo chấp hành pháp luật quốc gia, đảm bảo sự điều phối của cơ quan hải quan trong xử lý thông quan hàng hóa đó là : (1) Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa phải chịu trách nhiệm đối với chất lượng của hàng hóa hóa xuất nhập khẩu; (2) mức độ và phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa dựa trên nguyên lý quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; (3) danh mục hàng hóa kiểm tra trong thông quan phải rõ ràng, minh bạch, nhất quán về mô tả tên gọi và mã số HS; (4) hợp tác về công nhận chất lượng và vệ sinh an toàn hàng hóa xuất nhập khẩu; (5) ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu. 

Thứ hai, tổ chức mô hình kiểm tra chất lượng phải tuân thủ theo các cam kết quốc tế, nhất là các quy định của WTO và các hiệp định thương mại tự do.  

Thứ ba, mô hình kiểm tra chất lượng đáp ứng yêu cầu đơn giản, hiệu quả, tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với hàng hóa có nguy cơ cao, có phân công trách nhiệm một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia bao gồm cơ quan hải quan, các bộ quản lý chuyên ngành, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 

Thứ tư, trong hầu hết các mô hình, cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Tóm lại, việc đổi mới mô hình theo những nguyên tắc đã được các nước áp dụng sẽ cắt giảm rất nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, giảm thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý nước, nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, qua đó sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.
PHẦN II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu xây dựng Đề án

Cắt giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm.
2. Nguyên tắc xây dựng Đề án

- Tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm; Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả Năng lượng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Thủy sản.
- Kế thừa các quy định đã được triển khai thực hiện tốt tại các Nghị định: 15/2018/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 85/2019/NĐ-CP, 17/2020/NĐ-CP và áp dụng thống nhất cho hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
- Cắt giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.
- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm qua về cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu; cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ ngành về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

- Ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra và đảm bảo minh bạch thông tin.
- Đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả nguyên tắc quản lý rủi ro, phù hợp với thông lệ quốc tế, với Công ước/Hiệp định quốc tế Việt Nam đã ký kết, tham gia. 
3. Phạm vi Đề án

Các hoạt động nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...).

II. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MỚI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Qua nghiên cứu mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của một số nước trên thế giới tại mục III Phần I Đề án, Bộ Tài chính đánh giá như sau: 


Theo mô hình của Hoa Kỳ thì cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Hoa Kỳ là cơ quan đầu mối trong kiểm soát hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm mục đích đảm bảo lưu thông hiệu quả hàng hóa hợp pháp, đồng thời ngăn chặn hàng hóa hoặc người xâm nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ và cung cấp thông tin điện tử trước theo yêu cầu để CBP xem xét. CBP kiểm tra tài liệu, kiểm tra hàng hóa và trong trường hợp cần thiết, cán bộ của CBP ở bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào đều được đào tạo và có thẩm quyền lấy mẫu, rồi gửi cho cơ quan đối tác để kiểm nghiệm (CBP phối hợp với 49 cơ quan đối tác trong việc xử lý hàng hóa nhập khẩu và 22 cơ quan đối tác thuộc các Bộ, ngành). CBP căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan đối tác để quyết định việc thông quan hàng hóa. Riêng lĩnh vực kiểm dịch thì bộ phận kiểm dịch đã được sáp nhập vào cơ quan hải quan, giao CPB thực hiện việc kiểm dịch dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro. 

Theo mô hình của Trung Quốc thì từ ngày 20/4/2018, Trung Quốc đã sáp nhập Cơ quan Giám sát, Kiểm tra, quản lý chất lượng và Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu (AQSIQ) vào Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan Trung Quốc là cơ quan chịu trách nhiệm duy nhất quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, là đầu mối đầu tiên tại cửa khẩu thực hiện kiểm soát, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc để làm cơ sở thông quan. 

Xét theo 2 mô hình điển hình này thì mô hình Trung Quốc chưa thể áp dụng được do phải sáp nhập các cơ quan kiểm tra chuyên ngành vào cơ quan Hải quan, đồng thời phải sửa đổi các Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tổ chức Chính phủ…để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Về mô hình Mỹ thì cơ quan hải quan giữ vai trò đầu mối trong kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu thông qua việc tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hàng hóa, trực tiếp thực hiện kiểm dịch, lấy mẫu để yêu cầu các cơ quan đối tác thực hiện kiểm tra chất lượng. Người nhập khẩu được áp dụng bảo lãnh thông quan đưa hàng hóa về bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiểm tra chất lượng từ các cơ quan đối tác.

Căn cứ vào quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm; Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả Năng lượng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Thủy sản; và thực trạng đã phân tích ở mục II Phần I Đề án thì mô hình của Mỹ được cân nhắc để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam ngoại trừ việc sáp nhập một bộ phận của cơ quan kiểm dịch vào cơ quan Hải quan. Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 về việc “xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm”; Hướng tới mục tiêu cải cách sâu rộng công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại qua biên giới, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu của nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi tắt là kiểm tra chất lượng, viết tắt là KTCL) như sau:

1. Sơ đồ Mô hình mới
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2. Nội dung và cơ chế vận hành theo Mô hình mới
2.1. Phạm vi kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo Mô hình mới

Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mô hình mới là kiểm tra, xác định chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật được điều chỉnh bởi: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm; Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả Năng lượng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt.

Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mô hình mới không bao gồm kiểm tra văn hóa, an ninh, quốc phòng, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật.
2.2. Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chất lượng

Theo Mô hình mới, hàng hoá thuộc diện kiểm tra chất lượng là những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và có quy định phải nộp chứng từ liên quan đến chất lượng hàng hóa cho cơ quan hải quan, bao gồm:
(i) Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

(ii) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm;

(iii) Hàng hóa NK không thuộc nhóm 2 nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tại văn bản quy phạm pháp luật.
2.3. Hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng

Hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng theo Mô hình mới bao gồm các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đã được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2018/NĐ-CP..., bổ sung thêm một vài trường hợp và nhân rộng áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực kiểm tra chất lượng, cụ thể như sau:

- Về miễn kiểm tra an toàn thực phẩm: Hiện đã có 13 trường hợp theo quy định được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm (9 trường hợp tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, được bổ sung thêm 4 trường hợp Nghị định 85/2018/NĐ-CP). Tại Mô hình mới, các trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đề nghị áp dụng cho miễn kiểm tra chất lượng;

- Miễn kiểm tra chất lượng: Hiện đã có 18 trường hợp theo quy định được miễn kiểm tra chất lượng (15 trường hợp tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, được bổ sung thêm 3 trường hợp Nghị định 85/2018/NĐ-CP). Tại Mô hình mới, các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng đề nghị áp dụng cho miễn kiểm tra an toàn thực phẩm;

(Trong số hàng hóa miễn kiểm tra chất lượng và miễn kiểm tra an toàn thực phẩm thì có một số trường hợp trùng nhau).

- Bổ sung thêm các trường hợp miễn áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, gồm: 

+ Hàng hóa nhập khẩu là hàng đơn lẻ để bảo hành, thay thế; hàng hóa là bộ phận của dây chuyền thiết bị đồng bộ. 

+ Hàng hóa nhập khẩu từ nhà sản xuất đã được cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam kiểm tra tại nguồn, do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo từng thời kỳ. 

+ Hàng hóa được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và có xuất xứ từ những nước, vùng lãnh thổ có tiêu chuẩn chất lượng cao do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo từng thời kỳ.

 + Miễn kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu mang nhãn năng lượng tiết kiệm được Việt Nam công nhận theo quy định của Bộ Công Thương.

Việc miễn kiểm tra chất lượng theo Mô hình mới không áp dụng đối với: phế liệu; dây chuyền, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

2.4. Các phương thức kiểm tra

Theo Mô hình mới, dựa trên các tiêu chí và thông tin được mã hóa, Hệ thống thông quan tự động hải quan sẽ tự động quyết định phương thức KTCL để áp dụng cho từng lô hàng NK. Có các phương thức KTCL sau:

- Kiểm tra chặt: Kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, giám định khi cần thiết.
- Kiểm tra thông thường: Chỉ kiểm tra hồ sơ lô hàng của người nhập khẩu.
- Kiểm tra giảm: Kiểm tra hồ sơ ngẫu nhiên không quá 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu được áp dụng phương thức kiểm tra giảm của 01 năm liền kề trước đó.

2.5. Áp dụng phương thức kiểm tra

(1) Kiểm tra chặt áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm chưa được áp dụng chuyển đổi sang phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm. 

b) Mặt hàng không đạt chất lượng nhập khẩu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra;
c) Có cảnh báo của các Bộ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất;

d) Kiểm tra thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp không quá 5% tổng số lô hàng nhập khẩu. 

(2) Kiểm tra thông thường (kiểm tra hồ sơ) áp dụng đối với hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (không phân biệt nhà nhập khẩu).
(3) Kiểm tra giảm (kiểm tra hồ sơ tối đa 5) áp dụng đối với hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường theo từng nhà nhập khẩu.
2.6. Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Theo Mô hình mới, cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chất lượng như sau:

- Cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

- Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu từ thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

Đối với hàng hóa phải giám định để làm cơ sở kiểm tra chất lượng hàng hóa, cơ quan hải quan gửi yêu cầu Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định tại cửa khẩu nhập (Tổ chức này do doanh nghiệp lựa chọn và thông báo cho cơ quan Hải quan).
2.7. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan trong quy trình vận hành mô hình mới

a) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu 

-  Được áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với lô hàng, mặt hàng nhập khẩu đáp ứng quy định.
-  Thông báo cho cơ quan hải quan danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định theo sự lựa chọn của doanh nghiệp.

- Bảo đảm nguyên trạng lô hàng, mặt hàng để cơ quan kiểm tra nhà nước tiến hành lấy mẫu.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu
- Được quyền khiếu nại kết quả kiểm tra.

- Thực hiện quyết định xử lý lô hàng, mặt hàng của cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền nếu lô hàng, mặt hàng không đạt chất lượng nhập khẩu.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan

- Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu để làm cơ sở thông quan hàng hóa.
- Công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia danh mục các mặt hàng được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo triển khai các nội dung theo Mô hình Đề án mới.

c) Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; Xây dựng chính sách pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa; 

- Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.
- Ban hành và công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia: Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải KTCL kèm mã HS ở cấp độ chi tiết nhất; Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục; 
- Giao/Chỉ định các cơ quan/tổ chức giám định có đủ năng lực thực hiện KTCL đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra về quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực được phân công;

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra chất lượng của các cơ quan thực hiện kiểm tra; 
- Nghiên cứu, áp dụng truy suất nguồn gốc, kiểm tra tại nguồn để kiểm soát chất lượng và nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu; 

- Nghiên cứu, áp dụng việc thừa nhận, công nhận chất lượng của những mặt hàng nhập khẩu được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và có xuất xứ từ những nước, vùng lãnh thổ có tiêu chuẩn chất lượng cao;

- Ban hành và công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia: Danh sách hàng hóa nhập khẩu từ nhà sản xuất đã được cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam kiểm tra tại nguồn; Danh sách hàng hóa được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và có xuất xứ từ những nước, vùng lãnh thổ có tiêu chuẩn chất lượng cao; Danh sách hàng hóa nhập khẩu mang nhãn năng lượng tiết kiệm được Việt Nam công nhận... cho để cơ quan hải quan có cơ sở áp dụng phương thức miễn kiểm tra và kiểm tra giảm;

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan về chất lượng hàng hóa (thông tin cảnh báo về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu không đạt chất lượng hoặc có gian lận thương mại về chất lượng; thông tin về hàng hóa không đạt chất lượng thu thập được trong quá trình kiểm tra hàng hóa trong sản xuất và lưu thông) để cơ quan hải quan quyết định phương thức kiểm tra phù hợp;

d) Trách nhiệm của tổ chức tổ chức giám định được chỉ định
- Phối hợp với chủ hàng lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đối với hàng hóa do Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện việc giám định.

- Giám định mẫu hàng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định về chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu chất lượng tại các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chuyển trả bản kết quả giám định cho cơ quan hải quan qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia.
3. Trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mô hình mới 

Theo Mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu được phân loại vào 5 quy trình kiểm tra khác nhau theo hướng đơn giản dần dựa trên lịch sử hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm mà các Bộ, ngành, cơ quan hải quan, tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện đối với mặt hàng, quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Hàng hóa được KTCL tại Bộ ngành (trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định) (nhánh 1). 

Đối với quy trình này, khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan đã có thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp đối với lô hàng nhập khẩu (Bộ ngành cấp thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu trên cơ sở kiểm tra chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định). 

Đây là quy trình KTCL theo quy định hiện hành (Khoản 2 Điều 34, Khoản 1 Điều 35 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), theo đó cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp để thông quan hàng hóa.
Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu và KTCL của doanh nghiệp gồm 6 bước như sau:

(i) Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp (kèm chứng chỉ chất lượng đã được Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp).
(ii) Bộ, ngành xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
(iii) Bộ, ngành kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo, hoặc lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết (khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
(iv) Bộ, ngành thông báo kết quả KTCL cho doanh nghiệp.

(v) Doanh nghiệp nộp kết quả KTCL cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.
(vi) Cơ quan Hải quan thông quan hàng hóa. 

(2) Hàng hóa được KTCL tại cơ quan (trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định) (nhánh 2). 

Đối với quy trình này, khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan đã có chứng nhận hợp quy (không có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng do các Bộ cấp

Đây là quy trình KTCL được đề xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 34, Khoản 1 Điều 35 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo đó cơ quan hải quan (cơ quan KTCL) thực hiện KTCL hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định; ra thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu để thông quan.

Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu và KTCL của doanh nghiệp gồm 4 bước như sau:

(i) Cơ quan KTCL tiếp nhận hồ sơ hải quan, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp (kèm chứng chỉ chất lượng đã được Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp).
(ii) Cơ quan KTCL xử lý hồ sơ hải quan, đồng thời với xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
(iii) Cơ quan KTCL tích hợp việc kiểm tra hải quan và kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo hoặc lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết (khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
(iv) Cơ quan KTCL thông báo kết quả KTCL trên Hệ thống thông quan điện tử tự động, Cổng thông tin một cửa quốc gia và thông quan hàng hóa. 

* Bước cắt giảm: Theo quy trình này (nhánh 2), doanh nghiệp cắt giảm được 2 bước thủ tục so với quy trình hiện tại (nhánh 1), gồm:
(i) Nhận kết quả kiểm tra chất lượng từ Bộ ngành.

(ii) Nộp kết quả kiểm tra chất lượng từ Bộ ngành cho cơ quan hải quan để thông quan
(3) Hàng hóa chưa có chứng nhận hợp quy (nhánh 3).

Đối với quy trình này, khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan chưa có chứng nhận hợp quy.
Đây là quy trình KTCL được đề xuất theo quy định tại Khoản 3 Điều 34, Khoản 1 Điều 35 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối với quy trình này, doanh nghiệp đăng ký KTCL tại cơ quan đầu mối thực hiện KTCL tại cửa khẩu (vừa thực hiện thủ tục hải quan, vừa thực hiện KTCL). Cơ quan KTCL gửi yêu cầu đến tổ chức giám định được chỉ định để thực hiện giám định, đồng thời thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra kết quả của tổ chức giám định, ra thông báo kết quả KTCL và thông quan.

Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu và KTCL của doanh nghiệp gồm 4 bước như sau:

(i) Cơ quan KTCL tiếp nhận hồ sơ hải quan, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp.
(ii) Cơ quan KTCL xử lý hồ sơ hải quan, đồng thời với xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
(iii) Cơ quan KTCL gửi yêu cầu Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định tại cửa khẩu nhập (Tổ chức này do doanh nghiệp lựa chọn và thông báo cho cơ quan KTCL).
(iv) Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định theo yêu cầu của cơ quan KTCL hoặc Cơ quan KTCL trực tiếp thử nghiệm mẫu khi cần thiết.
(v) Tổ chức giám định được chỉ định thông báo kết quả giám định cho Cơ quan KTCL (hoặc trên hệ thống một cửa).

(vi) Cơ quan KTCL tích hợp việc kiểm tra hải quan và kiểm tra kết quả giám định hoặc lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết (khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
(vii) Cơ quan KTCL thông báo kết quả KTCL trên Hệ thống thông quan điện tử tự động, Cổng thông tin một cửa quốc gia và thông quan hàng hóa.
* Bước cắt giảm: Quy trình KTCL tại cơ quan đầu mối thực hiện KTCL tại cửa khẩu theo nhánh (3) cắt giảm 3 bước thủ tục so với quy trình KTCL tại Bộ, ngành, cụ thể tại bảng so sánh sau đây:

	Bước
	Quy trình hiện tại

(Bộ, ngành thực hiện KTCL)
	Quy trình Mô hình mới 

(Hải quan là đầu mối thực hiện KTCL tại CK (cơ quan KTCL))

	1. 
	Bộ, ngành: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
	Cơ quan KTCL: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tờ khai hải quan, kèm hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng

	2. 
	Bộ, ngành:  Xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
	Cơ quan KTCL:  Xử lý hồ sơ hải quan, đồng thời với xử lý hồ sơ đăng ký KTCL.

	3. 
	Doanh nghiệp: Đề nghị tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định lô hàng tại cửa khẩu.
	Cơ quan KTCL:  Gửi yêu cầu Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định.

	4. 
	Tổ chức giám định được chỉ định: Giám định (theo Khoản 3 Điều 34 Luật CL)

Hoặc Bộ, ngành(*): Trực tiếp thử nghiệm mẫu khi cần thiết (theo Khoản 2b Điều 27, 1c Điều 35 Luật CL)
	Tổ chức giám định được chỉ định: Giám định (theo Khoản 3 Điều 34 Luật CL)

Hoặc Cơ quan KTCL (*): Trực tiếp thử nghiệm mẫu khi cần thiết (theo Khoản 2b Điều 27, 1c Điều 35 Luật CL)

	5. 
	Tổ chức giám định được chỉ định: Thông báo kết quả giám định cho doanh nghiệp 
	Tổ chức giám định được chỉ định: Thông báo kết quả giám định cho cơ quan KTCL 

	6. 
	Doanh nghiệp: Nộp kết quả giám định do tổ chức giám định thực hiện cho CQ Bộ để kiểm tra lại 
(*)Trường hợp Bộ, ngành trực tiếp thử nghiệm bỏ qua bước này
	Bước cắt giảm

	7. 
	Bộ, ngành: Kiểm tra lại kết quả giám định do tổ chức giám định thực hiện

(*)Trường hợp Bộ, ngành trực tiếp thử nghiệm bỏ qua bước này.
	Cơ quan KTCL: tích hợp việc kiểm tra hải quan và kiểm tra kết quả giám định hoặc lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết.

	8. 
	Bộ, ngành: Thông báo kết quả KTCL cho người NK
	Bước cắt giảm

	9. 
	Doanh nghiệp: Nộp kết quả KTCL cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục NK 
	Bước cắt giảm

	10. 
	Hải quan: Thông quan 
	Cơ quan KTCL: Thông quan


Theo bảng so sánh trên cho thấy doanh nghiệp cắt giảm được 3 bước thủ tục gồm:

(i) Doanh nghiệp nộp kết quả giám định do tổ chức giám định thực hiện cho cơ quan KTCL để kiểm tra lại.

(ii) Bộ, ngành thông báo kết quả KTCL cho doanh nghiệp.
(iii) Doanh nghiệp nộp kết quả kiểm tra chất lượng từ Bộ ngành cho cơ quan hải quan để thông quan.
(4) Hàng hóa thuộc diện kiểm tra thông thường (kiểm tra hồ sơ) (hàng hóa đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương pháp kiểm tra chặt không phân biệt nhà nhập khẩu) (nhánh 4).
Đây là quy trình KTCL được đề xuất trên cơ sở quy định về giảm kiểm tra, áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật an toàn thực phẩm; kế thừa thực tiễn tốt trong quá trình triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sau 3 lần liên tiếp kiểm tra chặt đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra thông thường) (Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
Hàng hóa thuộc diện kiểm tra thông thường (chỉ kiểm tra hồ sơ) là hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (không phân biệt nhà nhập khẩu) thuộc 1 trong 3 quy trình (1), (2), (3) của Mô hình mới, cụ  thể:

· Quy trình (1): Hàng hóa có thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp; cơ quan hải quan kiểm tra kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp để thông quan.
· Quy trình (2): Hàng hóa đã có chứng nhận hợp quy (không có thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp); cơ quan hải quan thực hiện KTCL, ra thông báo kết quả KTCL và thông quan.

· Quy trình (3): Hàng hóa chưa có chứng nhận hợp quy; cơ quan đầu mối KTCL tại cửa khẩu gửi yêu cầu tổ chức giám định được chỉ định; cơ quan đầu mối KTCL thực hiện  KTCL, ra thông báo kết quả KTCL và thông quan.
Đối với hàng hóa đáp ứng điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường, đã được Hệ thống thông quan điện tử tự động của cơ quan hải quan đưa vào diện kiểm tra thông thường (chỉ kiểm tra hồ sơ), doanh nghiệp đăng ký KTCL tại cơ quan KTCN tại cửa khẩu, cơ quan KTCL thực hiện kiểm tra hồ sơ và thông quan lô hàng.

 (5) Hàng hóa thuộc diện kiểm tra giảm (hàng hóa đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương pháp kiểm tra thông thường theo từng nhà nhập khẩu) (nhánh 5).

Tương tự quy trình (4) trên đây, đây là quy trình KTCL được đề xuất trên cơ sở quy định về giảm kiểm tra, áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật an toàn thực phẩm; kế thừa thực tiễn tốt trong quá trình triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sau 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng kiểm tra thông thường đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra giảm) (Khoản 1 Điều 17; Khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
Hàng hóa thuộc diện kiểm tra giảm là hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường theo từng nhà nhập khẩu theo quy trình (4) của Mô hình mới.

Đối với hàng hóa đáp ứng điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra giảm, đã được Hệ thống thông quan điện tử tự động của cơ quan hải quan đưa vào diện kiểm tra giảm, doanh nghiệp đăng ký KTCL tại cơ quan KTCN tại cửa khẩu, cơ quan KTCL chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu được áp dụng phương thức kiểm tra giảm của 01 năm liền kề trước đó.
4. Các nội dung cải cách của Mô hình mới

4.1. Đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. 
Theo Mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu được phân loại vào 5 quy trình kiểm tra khác nhau theo hướng đơn giản dần dựa trên lịch sử hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm mà các Bộ, ngành, cơ quan hải quan, tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện đối với mặt hàng, quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Mô hình mới gồm 5 nhánh quy trình (chi tiết theo sơ đồ Mô hình mới) như sau:

(1) Hàng hóa có thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu do Bộ ngành cấp (Bộ ngành KTCL hàng hóa trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy). 

(2) Hàng hóa đã có chứng nhận hợp quy nhưng không có thông báo kết quả KTCL của Bộ ngành (Cơ quan hải quan KTCL hàng hóa trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy).

(3) Hàng hóa chưa có chứng nhận hợp quy.

(4) Hàng hóa thuộc diện kiểm tra thông thường (kiểm tra hồ sơ) (hàng hóa đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương pháp kiểm tra chặt, không phân biệt nhà nhập khẩu)

(5) Hàng hóa thuộc diện kiểm tra giảm (kiểm tra hồ sơ tối đa 5%) (hàng hóa đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương pháp kiểm tra thông thường theo từng nhà nhập khẩu)

1.1. Cơ sở pháp lý: 
a) Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:
- Điều 35 quy định cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục sau đây:
“a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng;

b) Xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu; 

c) Tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này;

d) Thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu, xác nhận hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan;

đ) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 36 của Luật này.”

- Điều 27 quy định các nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu, lưu thông trên thị trường bao gồm các nội dung sau đây:
“a) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;
b) Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.”
1.2. Cơ sở thực tiễn:

Áp dụng tối đa các quy định và thực tiễn tốt nhất trong quá trình thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể:

 Khoản 3 Điều 21 quy định việc áp dụng miễn, giảm kiểm tra chuyên ngành đối với: 

“a) Hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực;
b) Hàng hóa đã có kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”.
1.3. Lợi ích mang lại:
Theo Mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu được phân loại vào 5 nhánh quy trình kiểm tra khác nhau đem lại lợi ích như sau:

- Đơn giản quy trình, cắt giảm các bước thủ tục so với quy trình hiện tại, cụ thể: Quy trình 2 cắt giảm được 2 bước thủ tục so với Quy trình 1; Quy trình 3 cắt giảm được 3 bước thủ tục trên tổng số 10 bước so với quy trình hiện tại (Bộ ngành kiểm tra kết quả giám định của Tổ chức giám định được chỉ định và cấp Thông báo kết quả KTCL đạt yêu cầu nhập khẩu để cơ quan hải quan thông quan).

- Nhiều thủ tục KTCL theo mô hình mới được đơn giản hóa do nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu về mức độ tuân thủ pháp luật của người NK được tập trung vào một đầu mối là cơ quan hải quan. Ví dụ: không phải làm thủ tục đăng ký KTCL; khi hàng hóa đủ điều kiện được áp dụng chế độ miễn KTCL hoặc kiểm tra giảm thì hệ thống điện tử hải quan tự động cập nhật, người NK không phải làm thủ tục xin giấy xác nhận được áp dụng như thủ tục hiện hành; giảm một loạt các giấy tờ trùng lặp giữa hồ sơ hải quan và hồ sơ KTCL (hợp đồng, hóa đơn thương mại, danh mục hàng hóa, vận đơn, chứng nhận xuất xứ...).

- Giúp doanh nghiệp chủ động, lựa chọn quy trình KTCL phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra chất lượng (từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường, kiểm tra thông thường sang kiểm tra giảm).

Theo Mô hình mới, hàng hóa được áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra như sau:

- Chuyển đổi từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường (chỉ kiểm tra hồ sơ) áp dụng đối với hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã thực hiện công bố hợp chuẩn/hợp quy hoặc đã có bản tự công bố (đối với thực phẩm nhập khẩu) và có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (không phân biệt nhà nhập khẩu).

- Chuyển đổi từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm áp dụng đối với hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện (ví dụ như: công dụng, nhãn hiện, chủng loại, đặc tính kỹ thuật...) đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường theo từng nhà nhập khẩu.

2.1. Cơ sở pháp lý: 
- Khoản 4 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: “Việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

- Khoản 2 Điều 40 Luật an toàn thực phẩm quy định: “Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu bao gồm: Kiểm tra chặt; Kiểm tra thông thường; Kiểm tra giảm”.

2.2. Cơ sở thực tiễn:
Áp dụng tối đa các quy định và thực tiễn tốt nhất trong quá trình thực hiện các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:
a) Nghị định 15/2018/NĐ-CP:

- Phương thức kiểm tra: Kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm. Theo đó sau 3 lần liên tiếp kiểm tra chặt đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra thông thường, 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng kiểm tra thông thường đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra giảm (Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

- Đối với phương thức kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm (Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

b) Khoản 8 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP) quy định việc áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, cụ thể: “Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 02 năm”.

Qua nghiên cứu Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm cơ bản thống nhất về trình tự thủ tục kiểm tra (Điều 40 Luật An toàn thực phẩm quy định trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về ATTP thực hiện theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa). Đây là cơ sở quan trọng để thống nhất về quy trình thủ tục trong mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu. Luật An toàn thực phẩm có quy định thêm so với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là phương thức kiểm tra. Đây là một điểm mới tiến bộ so với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhưng ko mâu thuẫn với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, trong khâu tổ chức thực hiện thi hành luật có thể áp dụng quy định này cho cả hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng.

2.3. Lợi ích mang lại:


Khi áp dụng mô hình mới trên cơ sở số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan về các mặt hàng tiêu biểu thuộc đối tượng kiểm tra an toàn thực phẩm về kiểm tra chất lượng sẽ có tỷ lệ cắt giảm số lượng dòng hàng phải kiểm tra như sau:

- Đối với phương án kết hợp 03 tiêu chí mã số hàng hóa, tên hàng và nước xuất xứ:

+ Đơn cử mặt hàng phải kiểm tra chất lượng là “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng” (mã số: 72122010) nếu áp dụng theo mô hình cũ phải kiểm tra 15.301 dòng hàng, nếu áp dụng theo mô hình mới sẽ cắt giảm được 12.360 dòng hàng phải kiểm tra, có tỷ lệ cắt giảm là 80,78%;

+ Đơn cử mặt hàng phải kiểm tra an toàn thực phẩm là “Hạt điều đã bóc vỏ” (mã số: 09011110) nếu áp dụng theo mô hình cũ phải kiểm tra 1.171 dòng hàng, nếu áp dụng theo mô hình mới sẽ cắt giảm được 808 dòng hàng phải kiểm tra, có tỷ lệ cắt giảm là 69,00%;

+ Đơn cử mặt hàng phải kiểm tra an toàn thực phẩm là “Hộp nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm” (mã số: 39239090) nếu áp dụng theo mô hình cũ phải kiểm tra 87.146 dòng hàng, nếu áp dụng theo mô hình mới sẽ cắt giảm được 52.426 dòng hàng phải kiểm tra, có tỷ lệ cắt giảm là 60,16%.
3. Thay đổi cách tiếp cận từ kiểm tra chất lượng theo hàng hóa gắn với chủ hàng sang kiểm tra chất lượng theo hàng hóa
3.1. Cơ sở pháp lý: 
Theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (không được quy định phải quản lý theo chủ hàng), cụ thể: 
- Mục b Khoản 1 Điều 5 quy định: “Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.”
- Khoản 2 Điều 34 quy định: “Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này.”
3.2. Cơ sở thực tiễn:
Kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mà trên thực tiễn áp dụng đã chứng tỏ sự phù hợp và khoa học gồm: áp dụng miễn giảm kiểm tra, chuyển đổi phương thức kiểm tra, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, cụ thể:
- Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về áp dụng phương thức kiểm tra, cụ thể: sau 3 lần liên tiếp kiểm tra chặt đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra thông thường, 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng kiểm tra thông thường đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra giảm).
- Khoản 8 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP) quy định việc áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, cụ thể: “Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 02 năm”.

Các Nghị định trên đều đã có quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành, về chuyển đổi phương thức kiểm tra, áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, ví dụ Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trong thời hạn 02 năm nhưng quy định phải có văn bản xác nhận miễn kiểm tra cơ quan kiểm tra dẫn đến thực tế hàng hóa được miễn giảm kiểm tra là rất ít. Hơn nữa, đối tượng được áp dụng miễn giảm theo các quy định này còn hạn chế vì cách tiếp cận tại các Nghị định này là theo hàng hóa gắn với chủ hàng (không phải theo hàng hóa).
3.3. Lợi ích mang lại:
Mô hình mới xác định cách tiếp cận hoàn toàn mới, áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong KTCL hàng hóa NK: Thể hiện ở việc xác định phương thức kiểm tra và mức độ kiểm tra theo hàng hóa, không phải là hàng hóa gắn với chủ hàng. Với việc thay đổi cách tiếp cận nêu trên sẽ làm tăng đối tượng hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường (kiểm tra hồ sơ); kiểm tra giảm (chỉ kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tối đa 5 % trong tổng số hàng hóa thuộc diện kiểm tra giảm). Từ đó sẽ đem lại những lợi ích cụ thể như sau:

- Tỷ lệ lô hàng phải KTCL giảm do: Áp dụng phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm hiệu quả, thực chất; 
- Thời gian thông quan giảm do: Tỷ lệ lô hàng phải KTCL giảm, quy trình, thủ tục KTCL đơn giản hơn.

- Doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian hơn do: Tỷ lệ lô hàng phải KTCL giảm; Quy trình, thủ tục KTCL đơn giản hơn.
4. Nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, đảm bảo vai trò kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên không quá 5% để đánh giá tuân thủ pháp luật.

Theo mô hình mới, việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro được thực hiện sâu rộng và thực chất trong quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, hàng hóa phải quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nhập khẩu nói riêng. 

Áp dụng quản lý rủi ro là việc cơ quan quản lý áp dụng hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro, làm cơ sở bố trí, sắp xếp nguồn lực hợp lý để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nghiệp vụ khác có hiệu quả.

Việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với tất cả các mặt hàng gây ra gánh nặng không cần thiết cho cả cơ quan quản lý cũng như nhà nhập khẩu. Theo đó, cơ quan quản lý tập trung được nguồn lực để kiểm tra, kiếm soát đối với những lô hàng của những doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật, gian lận thương mại, những lô hàng rủi ro cao có khả năng vi phạm. Đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, những lô hàng không có rủi ro sẽ được hưởng chế độ ở mức đơn giản nhất, thời gian thông quan nhanh nhất, chi phí hải quan thấp. 

Tuy nhiên, không vì thế mà buông lỏng hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan quản lý vẫn thực hiện kiểm tra trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc ngẫu nhiên (không quá 5%) để đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu hoặc kiểm tra ngẫu nhiên 5% có vai trò trong việc nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, doanh nghiệp hiểu rõ cơ quan hải quan có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Từ đó đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ quan quản lý.

4.1. Cơ sở pháp lý: 

- Công ước KYOTO sửa đổi, bổ sung năm 1999 quy định các Tiêu chuẩn (6.3, và 6.4) áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm soát hải quan:

+ Tiêu chuẩn 6.3. Khi thực hiện kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan phải áp dụng quản lý rủi ro

+ Tiêu chuẩn 6.4. cơ quan hải quan phải sử dụng kỹ thuật phân tích rủi ro để xác định những người và hàng hoá, kể cả phương tiện vận tải cần được kiểm tra và mức độ kiểm tra

- Khoản 2 Điều 16; Điều 17 Luật Hải quan năm 2014 quy định về: áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

- Điều 18 Luật Hải quan quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ: tuân thủ pháp luật trong khai báo hải quan, Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai báo.

- Điều 12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ: “1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 của Luật này; 2. Chịu trách nhiệm về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa do mình nhập khẩu; 3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa...”
- Điều 25 Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực: “Thực hiện kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật chuyên ngành của tổ chức, cá nhân trong kiểm tra chuyên ngành nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh”.
4.2. Cơ sở thực tiễn:

Trong quản lý hải quan, cơ quan Hải quan từ lâu đã áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trên cơ sở tiến hành các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro để dự báo trước các nguy cơ vi phạm pháp luật về hải quan, chủ động áp dụng phù hợp, có hiệu quả các biện pháp kiểm tra trước, trong khi thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác theo quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;
4.3. Lợi ích mang lại:

- Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật được giảm tỷ lệ kiểm tra, góp phần nâng cao sự tự nguyện tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp;

- Có quan quản lý thực hiện tốt vai trò quản lý, đáp ứng được yêu cầu vừa tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu nhưng vẫn nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro.

5. Minh bạch, công khai thông tin về KTCL của người nhập khẩu, các cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc nâng cấp và áp dụng các hệ thống CNTT (Cơ chế 1 cửa quốc gia, hệ thống CNTT của các Bộ, ngành)

5.1. Cơ sở pháp lý: 
a) Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

- Điều 47 quy định cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có nhiệm vụ: “Bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.
- Khoản 3 Điều 5 quy định: “Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng”.
- Điều 25 Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm “Bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; bảo mật kết quả kiểm tra theo quy định của pháp luật”.

5.2. Cơ sở thực tiễn:
Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước đang sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Tính đến ngày 31/01/2020, Cổng thông tin một cửa quốc gia đã kết nối 188 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành, với trên 2,8 triệu hồ sơ của trên 35 ngàn doanh nghiệp. Căn cứ quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đến hết năm 2020, sẽ có trên 250 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh sẽ thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Về phía cơ quan Hải quan, hệ thống thông quan tự động và các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cốt lõi đã được triển khai từ năm 2014 cho tất cả các Cục Hải quan trên toàn quốc. Hiện 99% các tờ khai hàng hóa đã được làm thủ tục và thông quan trên hệ thống CNTT của ngành Hải quan. Như vậy, có thể nói, công tác quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, bao gồm công tác kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan nhà nước bước đầu đã được tự động hóa, điện tử hóa. Đây là một tiền đề hết sức quan trọng, tạo nền tảng về mặt thông tin, dữ liệu, hồ sơ điện tử cũng như công cụ để chuyển đổi từ mô hình cũ sang mô hình mới. 

Mặc dù vậy, thông tin quản lý và hồ sơ điện tử trên các hệ thống quản lý vẫn chưa được kết nối và xâu chuỗi một cách liên tục. Vẫn có sự gián đoạn nhất định giữa bước thông quan của cơ quan Hải quan với việc thực thi công tác quản lý chuyên ngành của các cơ quan nhà nước khác. Cụ thể, cơ quan hải quan chỉ nhận được kết quả kiểm tra của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thông qua việc kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống thông quan tự động của cơ quan Hải quan. Các hồ sơ trước đó cơ quan Hải quan không tham chiếu được một cách tự động. Cũng xảy ra tình trạng tương tự từ phía các cơ quan nhà nước khi các cơ quan này không kết nối tự động để có được dữ liệu thông quan đối với những hàng hóa thuộc đối tượng mà họ đang chịu trách nhiệm quản lý. Nói cách khác, thông tin quản lý hiện không được xâu chuỗi để đảm bảo tính liên tục và nhất quán, đang được chia sẻ một cách rời rạc, chưa kịp thời, thậm chí đôi khi chưa đầy đủ.

5.3. Lợi ích mang lại:

Thông qua việc minh bạch, công khai các thông tin KTCL của người nhập khẩu, đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin một mặt sẽ khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về KTCN, mặt khác giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin về KTCL hàng hóa nhập khẩu (thuộc diện kiểm tra chặt, thông thường, giảm) để từ đó chủ động trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa của mình. Về phía người tiêu dùng thì có đầy đủ thông tin về KTCL hàng hóa nhập khẩu để đảm bảo được tiêu dùng những sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát hàng hóa đó trong quá trình lưu thông trên thị trường, giám sát hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa. Về phía cơ quan quản lý thì thông tin về chất lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ việc tổ chức và chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo lĩnh vực được phân công.

Việc chuyển đổi từ mô hình hình cũ sang mô hình mới, dưới góc nhìn CNTT, hiện đang có nhiều thuận lợi. Trước hết, trong ngắn hạn và trung hạn, thủ tục hành chính liên quan dến công tác kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi đề án còn chưa thay đổi về thành phần hồ sơ, yêu cầu thông tin. Hoàn toàn có thể tận dụng được các chức năng tiếp nhận hồ sơ điện tử đã được thiết kế trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đây là chưa tính đến việc có thể tận dụng cơ sở dữ liệu trên 2,8 triệu hồ sơ của trên 35 ngàn doanh nghiệp đã làm thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ năm 2014 tới nay làm nền tảng để phân tích, đánh giá rủi ro phục vụ phân luồng kiểm tra chuyên ngành. Để xử lý dữ liệu trên quy trình mới, có thể kế thừa lại phần thiết kế các chức năng xử lý dữ liệu thuộc hệ thống xử lý chuyên ngành và chuyển luồng dữ liệu từ Cổng thông tin một cửa quốc gia trực tiếp tới hệ thống thông quan hải quan, các hệ thống chuyên ngành vẫn tiếp tục được chia sẻ thông tin hiện có cũng như sẽ được chia sẻ thêm thông tin thông quan từ phía cơ quan Hải quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành. Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan tự động và hệ thống quản lý rủi ro cần phải nâng cấp để bổ sung các tính năng mới; ví dụ như: hỗ trợ doanh nghiệp xác định hàng hóa có thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành hay không; hỗ trợ doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn/quy chuẩn mà hàng hóa của họ đáp ứng; kết nối và chia sẻ hồ sơ, dữ liệu cho các bên liên quan (bao gồm cả dữ liệu thông quan); phân luồng kiểm tra chuyên ngành kết hợp với phân luồng kiểm tra hải quan; cung cấp các chỉ dẫn cho doanh nghiệp để thực hiện các công đoạn trong kiểm tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra hải quan; lấy mẫu, giao nhận mẫu và quản lý mẫu;... Các tính năng mới sẽ được làm rõ trong giai đoạn thiết kế chi tiết hệ thống CNTT.
III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MỚI
1. Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý

Để có cơ sở pháp lý triển khai mô hình mới thì cần thiết phải xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thay thế các điều khoản quy định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại các Nghị định liên quan.

1.1. Định hướng, quan điểm xây dựng Nghị định

- Quán triệt quan điểm của Chính Phủ về cải cách công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
- Tuân thủ quy định của các Luật có liên quan.
- Đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
- Các thông tin được công khai minh bạch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

1.2. Nội dung cơ bản của Nghị định 

- Quy định thống nhất về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, quy định các phương thức kiểm tra gồm: 
+ Phương thức kiểm tra chặt là kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, giám định khi cần thiết.
+ Phương thức kiểm tra thông thường là kiểm tra hồ sơ lô hàng của từng nhà nhập khẩu.

+ Phương thức kiểm tra giảm là kiểm tra hồ sơ không quá 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 (một) năm.
- Quy định về việc áp dụng các phương thức kiểm tra và việc chuyển đổi phương thức kiểm tra.

+ Chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường trong trường hợp hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS và giống nhau về mọi phương diện đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (không phân biệt nhà nhập khẩu).
+ Chuyển từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm trong trường hợp hàng hóa do cùng một nhà sản xuất, có cùng xuất xứ, có cùng tên gọi, mã số HS, và giống nhau về mọi phương diện của một nhà nhập khẩu đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường.

- Quy định việc lựa chọn không quá 5% tổng số lô hàng nhập khẩu kiểm tra chặt áp theo nguyên tắc quản lý rủi ro nhằm nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, đảm bảo vai trò kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Quy định thống nhất các trường hợp miễn kiểm tra cho tất cả các lĩnh vực hàng hóa trên cơ sở tổng hợp các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực thẩm tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2019/NĐ-CP và bổ sung một số trường hợp miễn kiểm tra phù hợp với thực tiễn.
- Quy định quyền và nghĩa vụ của người nhập khẩu
 theo các Luật hiện hành, trong đó có quyền, nghĩa vụ: Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng hàng  hóa nhập khẩu; được đưa hàng về bảo quản khi có Bản đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được thông quan hàng hóa khi có xác nhận hàng hóa đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra; được lựa chọn tổ chức giám định để giám định hàng hóa.

- Quy định trách trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Trong đó, bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thự phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu. 

- Quy định cơ quan kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm: Cơ quan kiểm tra của Bộ ngành thực hiện kiểm tra trước khi nhập khẩu, Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu.

- Quy định về việc cơ quan kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thưc phẩm có quyền tái giám định, thử nghiệm trong trường hợp nghi ngờ kết quả kiểm tra đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phụ hợp do doanh nghiệp lựa chọn.

- Quy định trách nhiệm công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc kiểm tra chất lượng, kiêm tra an toàn thực phẩm của bộ, ngành, cơ quan hải quan, doanh nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Nghị định này bãi bỏ các điều khoản của các nghị định có liên quan về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
2. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống CNTT
Để triển khai Mô hình mới, đòi hỏi hệ thống CNTT phải được nâng cấp, bổ sung một số chức năng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tự động quyết định đối tượng miễn giảm;

- Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu;

- Công khai, minh bạch các thông tin về chất lượng hàng hóa.

- Tích hợp Hệ thống thông quan tự động hải quan với Cổng thông tin một cửa quốc gia.


Dự kiến các hệ thống CNTT cần hoàn thiện, nâng cấp gồm: Hệ thống thông qua tự động của hải quan, Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin một cửa ASEAN, trong đó:

+ Kế thừa lại phần thiết kế các chức năng xử lý dữ liệu thuộc hệ thống xử lý chuyên ngành và chuyển luồng dữ liệu từ Cổng thông tin một cửa quốc gia trực tiếp tới hệ thống thông quan hải quan, các hệ thống chuyên ngành vẫn tiếp tục được chia sẻ thông tin hiện có cũng như sẽ được chia sẻ thêm thông tin thông quan từ phía cơ quan Hải quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành

+ Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan tự động và hệ thống quản lý rủi ro cần phải nâng cấp để bổ sung các tính năng mới; ví dụ như: kết nối và chia sẻ hồ sơ, dữ liệu cho các bên liên quan; phân luồng kiểm tra chuyên ngành kết hợp với phân luồng kiểm tra hải quan; cung cấp các chỉ dẫn cho doanh nghiệp để thực hiện các công đoạn trong kiểm tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra hải quan...

Các tính năng mới sẽ được làm rõ trong giai đoạn thiết kế chi tiết hệ thống CNTT.

3. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
3.1. Nâng cao năng lực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan 
- Cơ cấu, tổ chức lại nhân lực của cơ quan hải quan để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu.
- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp đào tạo, hướng dẫn cho công chức hải quan để đảm bảo chuyên môn thực hiện chức năng tại cửa khẩu.

- Chuẩn hóa quy trình, thủ tục, máy móc, thiết bị của cơ quan hải quan để đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành.

3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

 - Rà soát, chuẩn hóa năng lực, quy trình nghiệp vụ của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ ngành đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án của các Bộ ngành được bố trí từ nguồn chi thường xuyên.

Kinh phí đảm bảo hệ thống hóa, rà soát, xây dựng VBQPPL để thực thi Đề án được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan thực hiện theo nhiệm vụ quy định hiện hành.

Kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, hệ thống thông tin để kết nối trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia của các Bộ, ngành trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Lộ trình thực hiện

- Đề án được phê duyệt trong tháng 4/2020.

- Nghị định quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành theo quy trình rút gọn, trong tháng 7/2020.
- Đào tạo cán bộ Hải quan: từ sau khi đề án được phê duyệt cho đến trước khi Nghị định có hiệu lực.
·  Các Bộ thẩm định, công nhận các đơn vị kiểm định hải quan của cơ quan hải quan là tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trong năm 2020-2021.

2. Trách nhiệm của các Bộ

2.1. Bộ Tài chính

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Đề án (theo các giải pháp tại phần III);

- Tổ chức Tổ giám sát việc triển khai thực hiện Đề án, trong đó Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc kết quả thực hiện Đề án.

- Triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trình Chính phủ trong tháng 7/2020.
2.2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án;

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án ở các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình;

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Đề án.

- Phối hợp Bộ Tài chính triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Ban hành Nghị định quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở triển khai Mô hình mới;

- Giám sát chặt chẽ tình hình triển khai Đề án.
PHỤ LỤC I
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

1. Quy định về cơ quan kiểm tra:

Cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu hiện nay là các cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định tùy theo lĩnh vực kiểm tra, cụ thể:

a) Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:

Luật An toàn thực phẩm quy định: “Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm” (khoản 3 Điều 40).

Tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 20/5/2018 quy định: “Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định” (khoản 1 Điều 15). 

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định: “Cơ quan hải có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định”.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 20 chi cục kiểm dịch thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; Bộ Y tế và Bộ Công Thương đã chỉ định cho nhiều Tổ chức giám định thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Căn cứ các quy định dẫn trên và thực tế triển khai thì hiện nay, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm bao gồm: (1) Cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao; (2) Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được 03 Bộ này chỉ định; (3) Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ đối với các lô hàng được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

b) Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng:

+ Quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Khoản 16 Điều 3 quy định: “16. Cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Khoản 1 Điều 45 quy định: “1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật này và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 5 Điều 68 và khoản 2 Điều 70 của Luật này”.

Điều 68 quy định: 

“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi cả nước.

5. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với sản phẩm, hàng hóa chưa được quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này.”

Căn cứ khoản 4 Điều 69 và khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân công cho 08 Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải.

Tại khoản 14 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008) bổ sung thêm 04 Bộ  quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Căn cứ quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa dẫn trên thì cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng là cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Chính phủ quy định bổ sung trách nhiệm cho các Bộ quản lý, ngành lĩnh vực (ngoài các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa được quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này) căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong từng thời kỳ.

+ Quy định về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu:

Tại khoản 2 Điều 46 Luật Trồng trọt quy định: “2. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu do cơ quan quản lý chuyên ngành về phân bón thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện”.
Tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 hướng dẫn Luật trồng trọt về quản lý phân bón quy định: “4. Cơ quan kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu là Cục Bảo vệ thực vật hoặc tổ chức chứng nhận hợp quy có phòng thử nghiệm đáp ứng quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP , Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền theo từng giai đoạn”.
Như vậy, Luật Trồng trọt quy định cơ quan nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, ngoài cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật), Nghị định 84/2019/NĐ-CP mở rộng cơ quan nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu còn bao gồm các Tổ chức chứng nhận hợp quy được ủy quyền. 

+ Thực tế hiện nay, một số Bộ quản lý, ngành lĩnh vực đã chỉ định cho các Tổ chức giám định thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ các quy định dẫn trên và thực tế triển khai thực hiện, hiện nay, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu bao gồm: (1) Cơ quan thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; (2) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (3) Tổ chức giám định được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định; (4) Chính phủ quy định bổ sung trách nhiệm cho các Bộ quản lý, ngành lĩnh vực trong từng thời kỳ.

c) Cơ quan kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

Cơ quan kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể: “Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Luật này chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành trên cơ sở xem xét, lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại Điều 50 của Luật này”.

2. Quy định về trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra:

Mỗi lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành có quy định về trình tự, thủ tục khác nhau:

a) Quy trình, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:


- Quy định tại Luật An toàn thực phẩm

+ Khoản 1 Điều 38: “1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành”.

+ Điều 40:

“Điều 40. Trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây:

a) Chỉ được đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm;

b) Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

2. Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

a) Kiểm tra chặt;

b) Kiểm tra thông thường;

c) Kiểm tra giảm.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, việc áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý”.

- Tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và việc áp dụng ba phương thức kiểm tra dẫn trên. 

b) Quy trình, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng:

- Tại khoản 1 Điều 35 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định cụ thể quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: 

“1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng;

b) Xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu;

c) Tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này;

d) Thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu, xác nhận hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan;

đ) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi được phân công quản lý quy định tại khoản 5 Điều 68, khoản 4 Điều 69 và khoản 2 Điều 70 của Luật này”.

- Tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu như sau:

“2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi Tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị số 74/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) quy định Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, còn nhiều Bộ quản lý ngành, lĩnh vực khác chưa quy định biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhóm 2 (ngoại trừ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi)) dẫn đến khó khăn cho cơ quan hải quan khi xác định chứng từ doanh nghiệp phải nộp/xuất trình khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. 

Căn cứ các quy định dẫn trên có thể thấy, còn có sự không thống nhất về trình tự, thủ tục giữa Luật với Nghị định hướng dẫn, giữa các lĩnh vực kiểm tra. Ngoài ra, thực tế triển khai giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực còn khác nhau.

3. Quy định về miễn, giảm kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu:

a) Quy định miễn, giảm kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:

Khoản 3 Điều 39 quy định Luật An toàn thực phẩm: “3. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với một số thực phẩm nhập khẩu”.

Căn cứ quy định dẫn trên, tại Đều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn, giảm kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. 

b) Quy định miễn, giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng:


Khoản 4 Điều 27 quy định Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: “4. Việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, căn cứ quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa dẫn trên thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có thẩm quyền quy định việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, các trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn, miễn giảm kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Chính phủ quy định.


Căn cứ quy định tại các Luật và các Nghị định dẫn trên, Chính phủ có thẩm quyền quy định việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. 
Việc miễn, giảm đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm cũng được Chính phủ quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và quy định này cơ bản đã giải quyết được các bức xúc của doanh nghiệp trong thời gian qua. 

PHỤ LỤC II
SỐ LIỆU CẮT GIẢM CÁC MẶT HÀNG THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

	TT
	Bộ, ngành
	Tổng số mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành (năm 2015)
	Tổng số mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành (tính đến tháng 10/2019)
	Chi tiết số mặt hàng/giảm (từ 2015 đến tháng 10/2019) 

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm

	1
	Y tế
	5,730
	4,779
	0
	951

	2
	Ban Cơ yếu chính phủ
	57
	74
	17
	0

	3
	Công an
	20
	23
	3
	0

	4
	Khoa học và Công nghệ
	3,434
	2,628
	0
	806

	5
	Ngân hàng nhà nước
	19
	25
	6
	0

	6
	Thông tin và Truyền thông
	1,034
	160
	0
	874

	7
	Văn hóa thể thao và du lịch 
	133
	86
	0
	47

	8
	Xây dựng
	88
	32
	0
	56

	9
	Bộ Quốc phòng
	1
	1
	0
	0

	10
	Bộ Tài nguyên môi trường
	468
	36
	0
	432

	11
	Bộ Công Thương
	5,096
	3,914
	0
	1,182

	12
	Bộ Giao thông vận tải
	1,433
	804
	0
	629

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	65,185
	57,562
	0
	7,623

	Tổng số
	82,698
	70,087
	20
	12,600


* Ghi chú: Trong số các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành thì có những mặt hàng được quy định tuân thủ theo các cam kết quốc tế nên không thể cắt giảm, ví dụ như đối với các mặt hàng quản lý theo Công ước Cites thuộc Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm gồm 24.950 mặt hàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

PHỤ LỤC III

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

[image: image2.emf]Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Kiểm dịch 360,615 8,29% 241,534 5,1% 320,376 5,4% 183,831 2,00%  167,480  3,18%

Kiểm tra ATTP 169,650 3,90% 12,946 0,3% 14,768 0,3% 102,037 1,40% 82,324  1,56%

Kiểm tra chất lượng 178,350 4,10% 461,572 9,7% 123,251 2,1% 74,803 0,70%  76,100  1,44%

Kiểm tra về văn hóa 13,920 0,32% 8,16 0,2% 10,005 0,2% 35,655 0,7%  22,959 0,44% 

Quản lý chuyên ngành 404,985 9,31% 381,841 8,0% 730,714 12,4% 649,749  12,50%  657,893  12,48%

Tổng số tờ khai 

KTCN

1,127,520 1,106,053 1,199,114 1,046,075 1,006,756

Tổng số tờ khai NK 4,350,000 4,760,000 5,890,000 5,182,109 5,271,581

2018

25.93% 23.24% 20.36% 20.19% 19.10%



2015 2016 2017 2018

Năm

Lĩnhvực 

KTCN


(Chi tiết thống kê số liệu hàng hóa NK thuộc kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục I) 
PHỤ LỤC IV

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VI PHẠM VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

1. Kết quả thống kê số tờ khai không đạt yêu cầu chất lượng (theo 3 lĩnh vực: kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm)

	Năm 
	Lĩnh vực
	Nhập khẩu

	
	
	Số tờ khai 
	Số tờ khai

 vi phạm
	Tỷ lệ 

TK vi phạm/số TK
(%)

	2017
	Kiểm dịch
	320,376
	4
	0,001%

	
	An toàn thực phẩm
	14,768
	4
	0,027%

	
	Kiểm tra chất lượng
	123,251
	16
	0,01%

	2018
	Kiểm dịch
	183,831
	6
	0,0033%

	
	An toàn thực phẩm
	102,037
	3
	0,0029%

	
	Kiểm tra chất lượng
	74,803
	15
	0,02%

	2019
	Kiểm dịch
	134,046
	0
	0

	
	An toàn thực phẩm
	78,684
	2
	0,0025%

	
	Kiểm tra chất lượng
	64,540
	23
	0,036%


(Nguồn: Số liệu báo cáo định kỳ hàng hóa phải KTCN của Cục Hải quan địa phương theo yêu cầu tại công văn số 6116/TCHQ-GSQL ngày 18/9/2017 của TCHQ)

Kết quả thống kê cho thấy kiểm tra nhiều nhưng phát hiện kết quả không đáp ứng kiểm dịch, chất lượng, an toàn thực phẩm rất thấp (chỉ từ 0-0,036%). Số liệu trên cho thấy phương thức tổ chức kiểm tra trên diện rộng nhưng sai phạm rất thấp gây lãng phí cho xã hội và tốn kém cho doanh nghiệp.

2. Kết quả thống kê số tờ khai không đáp ứng điều kiện nhập khẩu phế liệu (do cơ quan hải quan kiểm tra)

Kết quả thực hiện kiểm tra phế liệu do cơ quan hải quan (Cục Kiểm định) thực hiện từ ngày 26/6/2018 đến ngày 31/12/2018 cho thấy:

- Tổng số tờ khai nhận kiểm tra: 7675 tờ khai.

- Tổng số tờ khai trả lại: 202 tờ khai

- Tổng số tờ khai có kết luận kiểm tra: 7473 tờ khai, trong đó: số tờ khai đạt yêu cầu là 7400 tờ khai; số tờ khai không đạt yêu cầu là 73 tờ khai (chiếm tỷ lệ 0,98%). 

PHỤ LỤC V
DANH MỤC 25 NHÓM HÀNG CHỊU SỰ QUẢN LÝ, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA NHIỀU BỘ, NGÀNH
(Theo báo cáo tại công văn số 6208/BTC-TCHQ ngày 30/5/2019 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	
	

	STT
	Tên hàng
	Loại hình quản lý/kiểm tra chuyên ngành
	Văn bản quy định
	Cơ quan quản lý/kiểm tra

	
	
	
	
	

	A. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu chịu cùng một thủ tục kiểm tra do hai Bộ quản lý (Chi tiết mã HS tại Phụ lục 2)

	1
	Nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò thăm dò khai thác trên biển, có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (trừ nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 16 bar sử dụng đặc thù chuyên ngành công nghệp)
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	
	
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
	Bộ Giao thông vận tải

	2
	Tời điện
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 (Mục 7.II phần B Phụ lục)
	Bộ Công Thương

	3
	Rada
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 04/2018/TT-BTTT ngày 08/5/2018
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	
	
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018
	Bộ Giao thông vận tải

	4
	Dây và cáp điện hạ áp (không bao gồm dây và cáp điện có điện áp dưới 50V và trên 1000V)
	Kiểm tra chất lượng 
	Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 (Mục 17.II phần B Phụ lục)
	Bộ Công Thương

	5
	Bình chữa cháy
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018
	Bộ Giao thông vận tải

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 08/2019/TT-BCA
	Bộ Công An

	B. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu chịu nhiều hình thức, thủ tục kiểm tra/quản lý theo quy định của nhiều Bộ (Chi tiết mã HS tại Phụ lục 3, 4)

	6
	Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (trừ nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 16 bar sử dụng đặc thù chuyên ngành công nghệp)
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	
	
	Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
	Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018
	Bộ Công Thương

	
	
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017
	Bộ Công Thương

	7
	Hệ thống làm lạnh
	Kiểm tra chất lượng
	Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	
	
	Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
	Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018
	Bộ Công Thương

	8
	Thiết bị gia dụng: bình đun nước nóng có dự trữ, nồi cơm điện, quạt điện, bóng đèn huỳnh quang compact, tủ lạnh, tủ kết đông, máy giặt, máy điều hòa không khí
	Kiểm tra chất lượng
	Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	
	Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
	Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018
	Bộ Công Thương

	9
	Sữa chế biến và các sản phẩm khác từ sữa (Bơ, phomat, các sản phẩm khác từ sữa chế biến...)
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Quyết định 4755/QĐ-BCT  ngày 21/12/2017
	Bộ Công Thương

	
	
	Kiểm dịch động vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	10
	Nước giải khát
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Quyết định 4755/QĐ-BCT  ngày 21/12/2017
	Bộ Công Thương

	
	
	Kiểm dịch động vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	11
	Bột và tinh bột có nguồn gốc thực vật
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Quyết định 4755/QĐ-BCT  ngày 21/12/2017
	Bộ Công Thương

	
	
	Kiểm dịch thực vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	12
	Thực phẩm dinh dưỡng y học; hoặc Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018
	Bộ Y tế

	
	
	Kiểm dịch thực vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	13
	Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018
	Bộ Y tế

	
	
	Kiểm dịch thực vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	14
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
	Kiểm tra an toàn thực phẩm
	Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018
	Bộ Y tế

	
	
	Kiểm dịch thực vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	15
	Dược liệu
	Giấy phép nhập khẩu 
	Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
(Phụ lục 5 Thông tư số 45/2016/TT-BYT)
	Bộ Y tế

	
	
	Kiểm dịch thực vật
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	C. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa hàng nhập khẩu cùng lúc phải thực hiện nhiều thủ tục, hình thức quản lý/kiểm tra của cùng một Bộ (Chi tiết HS tại Phụ lục 5, 6)

	16
	Ngũ cốc
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	17
	Thịt và các sản phẩm từ thịt
	Kiểm dịch 
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	18
	Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	19
	Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	20
	Trứng và các sản phẩm từ trứng
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	21
	Mật ong và các sản phẩm từ mật ong
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	22
	Albumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), các muối của albumin và các dẫn xuất albumin khác
	Kiểm dịch 
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra an toàn thục phẩm
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	23
	Thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	24
	Chế phẩm có chứa sản phẩm động vật
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	25
	Thực vật, sản phẩm thực vật 
	Kiểm dịch
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT

	
	
	Kiểm tra chất lượng 
	Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
	Bộ NN&PTNT


PHỤ LỤC VI
MÔ HÌNH THÔNG QUAN HÀNG HÓA CỦA TRUNG QUỐC
1. Mô hình Hải quan tách biệt với cơ quan kiểm tra chuyên ngành.


Trước ngày 20/4/2018 tại Trung quốc, hàng hóa xuất nhập khẩu bắt buộc phải thông qua 2 hệ thống xử lý đó là: Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và Cơ quan Giám sát, thanh tra, quản lý chất lượng và Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu (AQSIQ).

AQSIQ có chức năng kiểm tra chuyên ngành theo tất cả các tiêu chí bắt buộc đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc. Các quy định kiểm tra, kiểm nghiệm và kiểm dịch của cơ quan AQSIQ như sau:

- Kiểm tra, thanh tra, quản lý chất lượng và kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu của AQSIQ trên cơ sở Luật kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.  

- Cơ quan AQSIQ chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. AQSIQ được đặt tại các cảng địa phương, vùng và khu vực tự trị cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa, các trung tâm và chi nhánh của AQSIQ, có trách nhiệm quản lý khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Phương pháp kiểm tra của AQSIQ phải tuân thủ quy định của Luật kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- AQSIQ thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi phải thực hiện kiểm tra danh mục xuất nhập khẩu và thông báo việc thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Danh mục phải được cung cấp ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu thực thi; trong trường hợp khẩn cấp, không được công bố danh mục muộn hơn ngày bắt đầu thực hiện. AQSIQ phối hợp với các cơ quan thương mại quốc tế và Tổng cục hải quan đề đề xuất điều chỉnh danh mụckiểm tra chuyên ngành.

-  Các chi cục của ASISQ được gọi là CIQ thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được liệt kê trong danh mục theo quy định của luật và các quy định pháp lý. Ngoài thẩm quyền kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo luật định, các chi cục CIQ còn thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên theo quy định nhà nước.

- Kiểm soát chất lượng dược phẩm xuất nhập khẩu, xác định trị giá các thiết bị đo lường, kiểm tra và giám sát độ an toàn tàu hơi, hàng hải (bao gồm cả thiết bị, vật liệu hàng hải) kiểm tra đặc điểm kỹ thuật và container, máy bay (bao gồm động cơ bay, thiết bị trên không) kiểm tra độ tin cậy và kiểm tra độ an toàn của thiết bị hạt nhân và các mặt hàng khác, theo luật và các quy định liên quan đến thực thi kiểm tra.

- Việc xuất nhập khẩu tạm thời hàng hóa mẫu, quà tặng và các mặt hàng phi thương mại được miễn trừ kiểm tra. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp được quy định tại luật và các quy định hành chính khác.

- Hàng hóa xuất nhập khẩu liệt kê trong danh mục được người gửi, người nhận hay doanh nghiệp đăng ký, kiểm tra việc tuân thủ các quy định do nhà nước quy định và được AQSIQ chấp nhận thì được miễn trừ kiểm tra, miễn kiểm tra hải quan, kiểm dịch và kiểm tra chất lượng. Các biện pháp cụ thể được các cơ quan của AQSIQ miễn trừ.

- Kiểm tra theo luật định các hàng hóa xuất nhập khẩu theo cơ chế CIQ theo Điều VII Luật kiểm tra hàng hóa. AQSIQ theo nhu cầu thực tế và tiêu chuẩn quốc tế đối với kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, sẽ xây dựng các thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn, và phương pháp kiểm tra hàng hóa. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo, hoặc tuân thủ các thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kĩ thuật và phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn nên được tuyên bố ít nhất 6 tháng trước khi bắt đầu thực hiện; trong trường hợp khẩn cấp nên được công bố trước khi thực hiện. Kiểm tra CIQ theo nhu cầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước ngoài thực hiện quản lý danh mục, và theo thông lệ quốc tế được thiết lập dựa trên các thủ tục đánh giá sự phù hợp của phương thức kiểm tra và xuất khẩu đối với kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nội dung CIQ của kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm tuân thủ an toàn, vệ sinh, sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống gian lận và các yêu cầu khác và chất lượng, số lượng, trọng lượng và các dự án khác có liên quan. Kiểm tra CIQ theo quy định của pháp luật, việc thực hiện hệ thống cấp phép và nhà nước phải thực hiện quản lý xác nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, chứng từ kiểm tra, kiểm tra xem hàng hóa có khớp với thẻ không. Xác minh việc triển khai danh mục quản lý xuất nhập khẩu của AQSIQ sau khi tham khảo ý kiến với các bộ phận liên quan để phát triển, điều chỉnh và xuất bản. Người nhận hàng hoặc người gửi hàng có thể tự xử lý các thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của mình, các công ty kiểm tra cũng có thể được ủy quyền cho các thủ tục kiểm tra; nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa bằng cách sử dụng chuyển phát nhanh, người nhận hàng hoặc người gửi hàng phải ủy thác cho người điều hành chuyển phát nhanh làm thủ tục kiểm tra người nhận hàng hoặc người gửi hàng. Để xử lý các thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, phải nộp tờ khai cho cơ quan kiểm dịch xuất nhập cảnh và cơ quan kiểm dịch. Cơ quan kiểm tra chấp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu khẩu của người gửi hoặc người nhận, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục kiểm tra, giấy ủy quyền phải được nộp khi cơ quan kiểm dịch và kiểm tra khi xuất nhập khẩu, tuân thủ đúng các quy định; người nhận hoặc người gửi phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau.

- AQSIQ ban hành cơ chế cảnh báo sớm rủi ro hàng hóa, thông qua việc thu thập thông tin kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, đánh giá rủi ro, quyết định loại rủi ro, thực hiện biện pháp cảnh báo rủi ro phù hợp và ban hành biện pháp đối phó nhanh chống. AQSIQ phối hợp với các Bộ ngành khi xuất nhập khẩu sẽ cung cấp thông tin kịp thời các chỉ tiêu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu mà các bên quan tâm. Nhân viên CIQ thực hiện tất các nhiệm vụ và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ phối hợp, không một cá nhân hay đơn vị nào có thể can thiệp một cách bất hợp pháp.

Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng nhập khẩu:

- Người nhận hàng nhập khẩu phải giữ hợp đồng, hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn và các chứng từ cần thiết khác và các chứng từ có liên quan tới việc kiểm tra để nộp tờ khai cho cơ quan kiểm tra và kiểm dịch khi xuất nhập khẩu; 20 ngày sau khi thông quan, người nhận phải tuân thủ quy định Điều 18, đăng ký với cơ quan kiểm tra và kiểm dịch tại cửa khẩu. Kiểm tra theo luật đối với hàng nhập khẩu chưa được thực hiện thì không được phép bán, sử dụng.

- Người nhận hàng phải đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan kiểm tra và kiểm dịch tại cửa khẩu để xác nhận chứng nhận quản lý hàng hóa nhập khẩu.

- Kiểm tra theo luật định của hàng hóa nhập khẩu nên được khai báo tại địa điểm kiểm tra của người nhận hàng. Hàng rời số lượng lớn, hàng dễ hỏng, cũng như chất thải rắn do nguyên liệu bị hư hỏng, thiếu hàng hóa đã xảy ra, cần được thử nghiệm tại cảng dỡ hàng. Đối với hàng hóa nhập khẩu đề cập tại hai đoạn trên, theo AQSIQ có thể cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và xuất khẩu, kiểm tra được chỉ định tại các địa điểm khác.

- Theo luật, quy định, việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu có liên quan tới an toàn tài sản và cá nhân, sức khỏe, môi trường do cơ quan kiểm tra và kiểm dịch xuất nhập khẩu yêu cầu các bên hủy bỏ hoặc trả lại địa chỉ người gửi, cơ quan hải quan sẽ xử lý thủ tục trả lại; 

- Cơ quan kiểm tra kiểm dịch xuất khẩu có thể gửi cán bộ kiểm tra hoặc các tổ chức tới giám sát, kiểm tra trước khi gửi hàng hoặc giám sát thiết bị khi cần thiết

- Nhà nước cho phép nhập khẩu hàng điện tử và máy móc cũ trước khi ký hợp đồng thương mại phải khai thủ tục cho AQSIQ. Với hàng máy móc, thiết bị điện tử cũ nhập khẩu có trị giá cao, rủi ro cao liên quan tới tài sản và con người, sức khỏe, môi trường cần kiểm tra trước khi vận chuyển theo quy đinh có liên quan, người nhận hàng phải cung cấp chứng nhận kiểm tra trước khi chuyển hàng cho cơ quan kiểm tra kiểm dịch tại cửa khẩu.

- Khi nhập khẩu các phương tiện xe cơ giới, người nhận phải nộp chứng từ cho cơ quan kiểm tra và kiểm dịch để đăng kiểm cho phương tiện. Trường hợp ảnh hưởng tới an toàn tài sản và con người, cơ quan kiểm tra kiểm dịch tại cửa khẩu sẽ áp dụng biện pháp xử lý thích hợp

Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu:

- Kiểm tra theo luật định đối với hàng hóa xuất khẩu phải nằm trong địa điểm và thời hạn của các điều khoản thống nhất của AQSIQ, chủ hợp đồng và các tài liệu cần thiết khác và các tài liệu phê duyệt liên quan đến cơ quan kiểm tra xuất nhập cảnh và kiểm dịch. Kiểm tra theo luật định đối với hàng hóa xuất khẩu mà không kiểm tra hoặc không đủ tiêu chuẩn, không được phép xuất khẩu

- Hàng xuất khẩu phải được kiểm tra khi sản xuất. AQSIQ theo nhu cầu tạo thuận lợi thương mại và kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, chỉ định kiểm tra tại các địa điểm khác.

- Quản lý chứng nhận hàng hóa xuất khẩu, người gửi hàng phải đăng ký xác nhận với cơ quan kiểm tra kiểm dịch xuất nhập khẩu. Các tổ chức kiểm tra và kiểm dịch xuất khẩu tiến hành xác nhận theo quy định của AQSIQ.

- Hàng hóa sản xuất được kiểm tra tại cảng xuất hàng cần thay thế bằng kiểm tra CIQ theo đúng các quy định về thay thế. Người gửi hàng phải giữ chứng từ thay thế và các chứng từ cần thiết trong thời hạn quy định, để nộp cho cơ quan kiểm tra kiểm dịch tại cảng. Khi kiểm tra, cơ quan kiểm tra và kiểm dịch xác nhận đủ điều kiện sẽ cho thông quan hàng hóa.

 - Kiểm tra theo luật định hàng hóa xuất khẩu, thực hiện quản lý kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải quan với cơ quan kiểm tra hàng hóa và kiểm dịch để ban hành thủ tục hải quan để làm thủ tục hải quan.

- Việc xuất khẩu của người sản xuất container đóng gói hàng hóa nguy hiểm, phải đăng ký việc đóng gói với cơ quan kiểm tra kiểm dịch xuất nhập khẩu. Những container được kiểm tra kiểm dịch và nhận được chứng nhận trước khi đóng gói hàng hóa nguy hiểm.

- Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu nguy hiểm phải đăng ký xác nhận việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm với cơ quan kiểm tra kiểm dịch xuất nhập khẩu. Container chứa hàng nguy hiểm chưa được chứng nhận sẽ không được phép xuất khẩu.

- Đối với các lô hàng thực phẩm dễ hỏng, container đông lạnh, cabin, máy bay, phương tiện giao thông và các phương tiện giao hàng khác, người vận chuyển, đơn vị đóng gói hoặc đại lý sẽ đăng ký với các cơ quan kiểm dịch và kiểm dịch vệ sinh để giao hàng trước, làm lạnh, kiểm tra thực tế khác. Hàng chưa được kiểm tra hoặc không đủ tiêu chuẩn, không được phép giao hàng.

2. Mô hình hợp nhất Hải quan và kiểm tra chuyên ngành.

Từ ngày 20/4/2018, Trung Quốc đã sáp nhập AQSIQ vào với Tổng cục Hải quan. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm duy nhất quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, là đầu mối đầu tiên tại cửa khẩu thực hiện kiểm soát, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc để làm cơ sở thông quan. 

Từ tháng 6/2018 tích hợp hai hệ thống hải quan và kiểm tra chuyên ngành thành một hệ thống hải quan duy nhất để xử lý thồng quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Toàn bộ đội ngũ và trung tâm kiểm nghiệm kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ do Hải quan Trung Quốc quản lý và thực hiện kiểm tra, kiểm dịch, công bố kết quả. Việc cải cách này nhằm mục đích thống nhất một cơ quan quản lý, giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp vì nếu như thực hiện như trước đây, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tiến hành thực hiện thủ tục qua hai cơ quan nhưng với sự sáp nhập này, thủ tục chỉ qua một cửa, về mặt cơ học thời gian thông quan đã giảm ít nhất giảm 50%. 
Sau khi sáp nhập, quân số của Hải quan Trung Quốc tăng từ 60.000 nhân viên thành 100.000 nhân viên. Trong thời gian tới, Hải quan Trung Quốc chịu  trách nhiệm nặng nề hơn, khối lượng công việc cũng sẽ gia tăng.

Khu vực cửa khẩu được nhà nước Trung Quốc đầu tư rất lớn, hiện đại, nhiều cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu chính có cơ sở hạ tầng rộng rãi, đáp ứng đầy đủ cho cơ quan hải quan thực thi quản lý nhà nước về hải quan và thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu tiêu chí do các bộ ngành ban hành và công bố rộng rãi.  Cách thức, mô hình và biện pháp mà Hải quan Trung Quốc thực hiện kiểm tra chuyên ngành gắn liền trong một dây chuyền nghiệp vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Quy trình mới  kiểm tra, kiểm dịch của Hải quan Trung Quốc:
(i) Hệ thống kiểm tra hải quan và kiểm dịch qua lại biên giới:

+ Đối tượng chịu sự kiểm tra kiểm dịch qua lại biên giới gồm: hàng hóa , container, phương tiện vận tải, bưu phẩm đi và đến Trung Quốc, cũng như là người nhập cảnh, xuất cảnh và vật phẩm người đó mang theo.

+ Thủ tục thông quan hải quan đối với hàng hóa là đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm dịch: Người gửi hàng, người nhận hoặc đại lý có hàng hóa xuất nhập khẩu là đối tượng kiểm tra kiểm dịch theo luật và quy định phải khai báo cho Cơ quan Hải quan. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Sau khi tiến hành kiểm tra kiểm dịch, hàng hóa đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận và được phép nhập khẩu kinh doanh hoặc sử dụng.

- Đối với hàng hóa không đạt chuẩn thì doanh nghiệp hoặc các bên liên quan sẽ nhận được thông báo kết quả để yêu cầu bồi thường từ đối tác nước ngoài.  Hàng hóa không đạt chuẩn có thể gửi trả lại nơi xuất hoặc tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu

- Đối với hàng hóa xuất khẩu đạt chuẩn thì sẽ được Cơ quan Hải quan cấp giấy chứng nhận thông quan hàng hóa xuất khẩu và giấy chứng nhận kiểm tra kiểm dịch sẽ được cấp nếu nhà nhập khẩu nước ngoài yêu cầu.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chuẩn thì Cơ quan Hải quan sẽ ban hành thông báo Không đạt chuẩn.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa quá cảnh) được liệt kê trong danh mục hàng hóa XNK của cơ quan hải quan, Hải quan sẽ kiểm tra và cho phép thông quan dựa trên cơ sở tờ khai thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thủ tục kiểm tra và kiểm dịch thông thường gồm 5 bước: 

Bước 1: Đăng ký kiểm tra, 

Bước 2: Xác minh hồ sơ, 

Bước 3: Kiểm tra kiểm dịch, 

Bước 4: Xử lý kết quả, 

Bước 5: Ban hành chứng nhận thông quan hàng.

Quy trình kiểm tra, kiểm dịch của Hải quan Trung Quốc


Về nội dung chi tiết hệ thống kiểm tra kiểm dịch của Hải quan Trung Quốc:


Trước năm 2018, Cơ quan Hải quan và Cơ quan kiểm tra kiểm dịch thực hiện thông quan hải quan và kiểm tra kiểm dịch song song với nhau. Tuy nhiên hiện nay hệ thống mới “khai một lần, kiểm tra 1 lần, thông quan một lần” thông quan hệ thống “một cửa” đã được triển khai. “Khai một lần” nghĩa là doanh nghiệp chỉ cần khai hải quan và đăng ký kiểm tra kiểm dịch trên một giao diện duy nhất. “Kiểm tra một lần” nghĩa là thủ tục hải quan và kiểm tra kiểm dịch được tiến hành đồng thời. Khi nhận được tờ khai, Cơ quan Hải quan và kiểm dịch sẽ thống nhất thời gian kiểm tra để tiết kiệm thời gian và công sức cho doanh nghiệp. “Thông quan một lần” nghĩa là Hải quan sẽ gửi thông báo thông quan điện tử cho Hải quan cửa khẩu để hoàn thành thủ tục hải quan. 

Thứ nhất: Hoạt động kiểm tra kiểm dịch xuất nhập cảnh

a. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu:


- Thủ tục thẩm định: Theo luật kiểm tra hàng hóa của Trung Quốc, các thủ tục thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm: lấy mẫu, kiểm tra và phân tích; thẩm định, công nhận và chứng nhận; phê duyệt.


- Kiểm tra đối với từng loại hàng hóa nhập khẩu:

(i) Kiểm tra trước khi giao hàng đối với chất thải nhập khẩu


Trung Quốc đang thực hiện kiểm tra trước khi giao hàng đối với chất thải rắn nhập khẩu được sử dụng làm nguyên liệu thô. Hợp đồng giữa bên giao và bên nhận về chất thải rắn phải quy định rõ ràng chất thải rắn này được nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Trung Quốc và phải được các cơ quan kiểm định kiểm tra trước khi giao hàng. 

(ii) Kiểm tra hóa chất độc hại được nhập khẩu và xuất khẩu gồm cả bao bì của chúng:


Tại Trung Quốc, hóa chất độc hại và bao bì đựng hóa chất là đối tượng phải kiểm tra để xác định tính an toàn với môi trường, chống gian lận. Thông số kiểm tra gồm chất lượng, số lượng, trọng lượng.


Bao bì đóng gói hóa chất độc hại được nhập khẩu là đối tượng kiểm tra với các thông số gồm hình thức, nhãn hiệu, loại, thông số kỹ thuật, trọng lượng, điều kiện sử dụng. Bao bì đóng gói hóa chất độc hại xuất khẩu cần phải được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn và yêu cầu đóng gói khi xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển, hàng không, đường bộ và đường sắt.

(iii) Kiểm dịch động thực vật:


- Đối tượng kiểm dịch: Các đối tượng kiểm dịch động thực vật bao gồm: động vật và thực vật, sản phẩm của động vật và thực vật và các đối tượng kiểm dịch khác được xuất, nhập khẩu hoặc quá cảnh Trung Quốc; container; bao bì; vật liệu chèn, lót, phương tiện vận chuyển động  vật, thực vật


- Động thực vật bị cấm nhập vào Trung Quốc: Các loại động, thực vật và sản phẩm chế biến mang mầm bệnh như vi khuẩn, nấm, sâu bệnh và các loại sinh vật nguy hại khác, giá thể từ thực vật hữu cơ.

b. Kiểm dịch nhập cảnh:


Trung Quốc áp dụng hệ thống cấp phép kiểm dịch nhập cảnh. Theo đó người gửi hàng hoặc đại lý được yêu cầu nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước khi nhập cảnh động vật, sản phẩm động vật, hạt giống, cây giống, ngũ cốc, trái cây, thuốc lá và thức ăn chăn nuôi. Người gửi hàng hoặc đại lý phải hoàn thiện thủ tục xin phê duyệt kiểm tra kiểm dịch trước khi ký hợp đồng thương mại với đối tác nước ngoài. Người đăng ký phải nộp cho Cơ quan hải quan địa phương tại cửa khẩu trước khi hàng đến. Hàng hóa không đạt tiêu chuẩn kiểm tra kiểm dịch hoặc yêu cầu kiểm tra kiểm dịch thêm sẽ bị cơ quan Hải quan trả lại hoặc tiêu hủy.

c. Kiểm dịch xuất cảnh:


Động vật, thực vật, sản phẩm từ động vật/thực vật và các đối tượng kiểm dịch khác phải chịu sự kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất, chế biến và lưu kho. Người gửi hàng hoặc đại lý phải đăng ký kiểm dịch với Cơ quan hải quan tại cửa khẩu trước khi xuất hàng. Hàng hóa đạt yêu cầu kiểm dịch sẽ được phép xuất khẩu.

d. Kiểm dịch quá cảnh


Đối với hàng quá cảnh là đối tượng kiểm dịch thì người vận chuyển phải nộp đơn đăng ký kiểm dịch cho Cơ quan Hải quan tại cửa khẩu. Đối với động vật, thực vật quá cảnh thì cần xin giấy phép kiểm dịch trước. 

e. Kiểm dịch đối với hàng hóa gửi vào Trung Quốc:


Động vật và thực vật, sản phẩm từ động vật và thực vật, các đối tượng kiểm dịch khác được mang hoặc gửi vào Trung Quốc sẽ bị gửi  trả lại hoặc tiêu hủy nếu chúng nằm trong danh mục đối tượng cấm mang vào Trung Quốc. 

g. Kiểm dịch phương tiện vận chuyển


Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm dịch tại chỗ đối với phương tiện vận chuyển động vật và thực vật đến từ khu vực có dịch. Phương tiện vận chuyển động vật ra khỏi đất nước phải được khử trùng theo sự giám sát của cơ quan hải quan trước khi chất hàng. Phương tiện chở động vật, thực vật, sản phẩm từ động vật, thực vật và các đối tượng kiểm dịch khác (bao gồm vắc xin động vật, huyết thanh, chất thải động thực vật) phải tuân thủ các quy định vể kiểm dịch có liên quan. Đối với các phương tiện trống trở về sau khi vận chuyển tới Hồng Kong và Ma Cao, Cơ quan Hải quan sẽ yêu cầu toàn bộ phương tiện phải được khử trùng để chống dịch.

h. Kiểm dịch y tế:


- Phạm vi kiểm dịch: Cơ quan Hải quan có trách nhiệm thực hiện kiểm dịch và giám sát các bệnh truyền nhiễm tại các bến cảng, sân bay, biên giới đường bộ, biên giới đường song. Tất cả người, phương tiện vận tải, thiết bị vận chuyển, hành lý, hàng hóa, bưu kiện có thể lây lan bệnh dịch đều là đối tượng kiểm tra kiểm dịch.


- Kiểm dịch đối với phương tiện và người xuất nhập cảnh vào TQ:


+ Phương tiện vận tải và người xuất nhập cảnh vào Trung Quốc là đối tượng kiểm dịch. Cơ quan Hải quan sẽ cấp giấy chứng nhận cho những người không mắc bệnh truyền nhiễm và phương tiện vận tải đã được khử trùng.


+ Theo dõi bệnh truyền nhiễm của những người xuất nhập cảnh vào TQ:


+ Cơ quan Hải quan có thể yêu cầu những người nhập cảnh hoặc xuất cảnh phải nộp giấy khai báo sức khỏe và chứng nhận tiêm phòng. Hải quan cũng có thể yêu cầu cách ly những người mắc bệnh dịch hạch, dịch tả, sốt vàng da và các bệnh truyền nhiễm khác. Từ chối nhập cảnh những người nhiễm lao và các bệnh truyền nhiễm khác có thể gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

i. Giám sát vệ sinh tại biên giới:


Các điều kiện vệ sinh tại cửa khẩu và các phương tiện vận tải tại cửa khẩu là đối tượng giám sát của cơ quan hải quan. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn phòng chống và tiêu diệt các loài gặm nhấm, côn trùng mang mầm bệnh, kiểm tra thực  phẩm, nước uống và vật dụng lưu trữ thực phẩm, nước uống; giám sát điều kiện sức khỏe của nhân viên cung cấp thức ăn và nước uống. Giám sát, kiểm tra, xử lý rác thải có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm.

Thứ hai: Chứng nhận chất lượng cho hàng hóa xuất nhập khẩu:

a. Chứng nhận bắt buộc:

Trung Quốc triển khai hệ thống thống nhất cung cấp chứng nhận bắt buộc “chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc”. Chứng nhận này xác nhận sản phẩm được phép nhập khẩu, bán và sử dụng tại Trung Quốc (hàng hóa sẽ được dán nhãn CCC hoặc 3C).

b. Danh mục các sản phẩm yêu cầu chứng nhận bắt buộc

Danh mục chi tiết tại website:

c. Quy trình đăng ký chứng nhận:


- Đơn xin chứng nhận 


- Kiểm tra phân loại;


- Kiểm tra nhà máy;


- Kiểm tra mẫu;


- Đánh giá kết quả chứng nhận và phê duyệt;


- Tiếp tục giám sát.

d. Thẩm định kiểm tra 


Ngoài các đối tượng mà cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra kiểm dịch theo quy định của luật, các đối tác và tổ chức nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật có thể chỉ định hoặc ủy quyền các cơ quan kiểm tra được công nhận để kiểm tra hoặc thẩm định hàng hóa xuất nhập cảnh và bao bì của chúng, phương tiện vận tải và điều kiện vận chuyển, và cấp giấy chứng nhận như là chứng từ hợp lệ để bàn giao hàng hóa xuất nhập cảnh để tính phí, thủ tục hải quan, tính thuế, yêu cầu bồi thường và tố tụng.

e. Quản lý chứng nhận xuất xứ


Cơ quan kiểm tra kiểm dịch xuất nhập cảnh là cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ bao gồm cả chứng nhận xuất xứ không ưu đãi và chứng nhận xuất xứ ưu đãi và quản lý các tờ khai xuất xứ do Doanh nghiệp nộp. Theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP), các hiệp định FTA và các quy định của TQ về hàng hóa XNK, Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đăng ký với cơ quan kiểm tra kiểm dịch các chứng nhận xuất xứ khác nhau hoặc đăng ký để đủ điều kiện tự khai báo nguồn gốc xuất xứ.




































Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:


Đối với hàng hóa nhập cảnh: hợp đồng thương mại, hóa đơn, vận đơn (Vận đơn đường biển, đường sắt quốc tế), danh sách đóng gói, thông tin trọng lượng, giấy phép (cho phép kiểm dịch nhập cảnh đối với động thực vận, giấy phép bảo vệ môi trường đối với nhập khẩu chất thải rắn được sử dụng làm nguyên liệu thô), báo cáo kiểm tra kiểm dịch và chứng nhận kiểm tra kiểm dịch cho nước xuất khẩu ban hành


Đối với hàng hóa xuất cảnh: hợp đồng thương mại (thư xác nhận), thư tín dụng, hồ sơ công nhận (như chứng nhận đăng ký vệ sinh), và danh sách kiểm tra tại nhà máy





Xử lý kiểm tra và kiểm dịch


Đối với hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm tra kiểm dịch, thì cơ quan kiểm tra kiểm dịch sẽ ban hành Thông báo Xử lý Kiểm tra và Kiểm dịch gửi người gửi hàng hoặc đại lý để yêu cầu khử nhiễm, gửi trả hoặc tiêu hủy





Kiểm tra và Kiểm dịch


Kiểm tra và kiểm dịch, bao gồm kiểm tra tại chỗ, lấy mẫu, kiểm tra tại phòng thí nghiệm và cách ly, được cán bộ kiểm tra kiểm dịch thực hiện theo đúng quy định





Kiểm tra hồ sơ





Đăng ký kiểm tra


Người gửi hoặc đại lý khai Đơn đăng ký kiểm tra và nộp cho cơ quan hải quan





Ban hành chứng nhận thông quan hàng hóa


Đối với hàng hóa đạt yêu cầu kiểm tra kiểm dịch hoặc đã được khử nhiễm, cơ quan hải quan sẽ ban hành Chứng nhận kiểm tra kiểm dịch và xác nhận thông quan








� U.S. FDA – trang thông tin cơ bản về nhập khẩu (� HYPERLINK "https://www.fda.gov/industry/import-program-food-and-drug-administration-fda/import-basics" �https://www.fda.gov/industry/import-program-food-and-drug-administration-fda/import-basics�)


�Các cơ quan cần tiếp cận dữ liệu ACE ký Bản ghi nhớ với CBP, nêu cụ thể thông tin cơ quan đó cần và cách truyền dữ liệu. (GAO-18-271, Hải quan và Bảo vệ biên giới: Hệ thống dữ liệu thương mại tự động mang lại lợi ích nhưng cần có cách tiếp cận quản lý liên ngành). 





�Để vào đây có hợp lý?
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